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NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA EVFTA ĐẾN XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM VÀO EU TRONG THỜI GIAN QUA VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ LIÊN QUAN

I/ BỐI CẢNH THỊ TRƯỜNG EU TRONG THỜI GIAN HIỆP ĐỊNH CÓ HIỆU LỰC

1/ Tình hình kinh tế, thương mại tại thị trường EU
Giai đoạn từ 2019 - 2022 là giai đoạn kinh tế được đánh giá là khó khăn, thậm chí đôi khi được cho là khủng hoảng suy thoái. 

Năm 2019 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ EC giai đoạn 2019 -2024, khi mà EU đưa ra một số chiến lược mới về kinh tế như Green Deal, tuy nhiên, tại nội bộ EU, tình trạng biểu tình kéo dài tại Pháp, tiến trình Anh rời khỏi EU (Brexit) vẫn chưa được giải quyết. Về Kinh tế đối ngoại, thì căng thẳng thương mại Mỹ - EU là vấn đề nóng đối với cả hai bên. EU đã công bố danh sách hàng hóa nhập khẩu trị giá 20 tỷ USD từ Mỹ bị áp thuế quan để đáp trả việc Mỹ trợ cấp cho Tập đoàn Boeing. Trước đó, Mỹ cho rằng EU trợ cấp cho Tập đoàn Airbus đến 11 tỷ USD. Ngày 13-9-2019, WTO đã ra phán quyết có lợi cho Mỹ trong cuộc tranh cãi trên. Sau phán quyết này, EU phải đối mặt các khoản thuế quan mà Mỹ áp đặt với các mặt hàng thép, nhôm, ô tô. Đối với Trung Quốc, EU đã tìm cách cân bằng lợi ích đối với Sáng kiến “Vành đai, Con đường” (BRI) của Trung Quốc thông qua Chiến lược kết nối Á - Âu. Về kinh tế, tăng trưởng kinh tế của EU trong năm 2019 vẫn chậm chạp, thấp hơn nhiều so với các dự báo, chỉ đạt 3,2%. 
Bước sang năm 2020, một năm được đánh giá là khó khăn chồng chất tại EU. Do tác động của dịch bệnh COVID-19, trong năm 2020, tăng trưởng kinh tế của khu vực EU chứng kiến mức sụt giảm mạnh nhất trong vòng nhiều thập niên qua: Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) ngay từ quý đầu của năm 2020 giảm 3,8% và đến quý II giảm 14,6%, đây là mức giảm theo quý thấp nhất được ghi nhận kể từ năm 1995, và tính chung cả năm 2020, GDP giảm 7,4%. Tổng nợ công của 19 quốc gia thành viên Eurozone trong năm 2020 tăng 1.240 tỷ euro lên mức 11.100 tỷ euro, tương đương 98% GDP của toàn khu vực. Với mức nợ công này, năm 2020, thâm hụt ngân sách của EU là 6,9%. Cùng với nợ công tăng cao, tỷ lệ thất nghiệp cũng gia tăng mạnh, tỷ lệ thất nghiệp tại châu Âu tăng liên tiếp trong các tháng cuối năm 2020. Tính chung cả khu vực EU, đến hết tháng 12-2020, tỷ lệ thất nghiệp đạt 7,5%, cao hơn mức 6,5% so với cùng kỳ năm 2019, với khoảng 16 triệu người thất nghiệp. Cũng trong năm 2020, Anh đã chính thức rời EU với thỏa thuận lịch sử, EU thiếu đi một trong những đầu tầu kinh tế và một cổng thương mại quốc tế quan trong khiến cho các dự đoán về kinh tế của EU trong tương lai đều giảm đi. Về thương mại ngoại khối, hoạt động thương mại ngoại khối sụt giảm mạnh so với năm 2019: xuất khẩu hàng hóa ngoài EU giảm xuống còn 931,6 tỷ euro (giảm 9,4% so với năm 2019) và nhập khẩu giảm xuống còn 714,3 tỷ euro (giảm 11,6% so năm 2019).
Năm 2021, nền kinh tế châu Âu tiếp tục bước vào cuộc suy thoái trong 3 tháng đầu năm 2021, và đã bất ngờ tăng trở lại trong quý III/2021 nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của các nền kinh tế hàng đầu khu vực như Đức, Pháp, Ý. Tuy nhiên, đà tăng trưởng này đã không thể duy trì trong quý IV do lạm phát tăng mạnh, ảnh hưởng đến niềm tin và chi tiêu của người tiêu dùng ngay từ đầu tháng 10. 
Năm 2022 tốc độ tăng trưởng kinh tế của EU trong năm 2022 được đánh giá đạt những kết quả khả quan hơn so với dự báo do Ủy ban châu Âu (EC) đưa ra với mức tăng trung bình 3,4%. Tuy nhiên, EU phải chứng kiến tình trạng lạm phát ở mức cao kỷ lục và xung đột vũ trang giữa Nga và Ucraina, gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực tại EU nhất là hàng năng lượng và thực phẩm. Năng lượng tiếp tục là nguyên nhân chính gây ra lạm phát hàng đầu, với giá lương thực tiếp tục tăng mạnh. Giá thực phẩm chế biến và chưa chế biến (bao gồm rượu và thuốc lá) tăng rõ rệt kể từ tháng 6-2022 (8,9%), với mức 13,1% vào tháng 10-2022. Tại EU, lạm phát tăng từ 9,6% trong tháng 6-2022 lên 10,9% trong tháng 9-2022 và lên mức nhất trong năm vào tháng 10-2022, và duy trì ở mức mức 11,1% vào tháng 11-2022, trước khi giảm nhẹ về 10,4% vào tháng 12. Như vậy, có thể thấy từ cuối năm 2021 đến cả năm 2022, mức tăng trưởng của EU có phần đóng góp không nhỏ của lạm phát.
Năm 2023 Nền kinh tế châu Âu đã mất đà tăng trưởng do giá cả tăng, nhu cầu bên ngoài yếu và chính sách tiền tệ thắt chặt hơn. GDP của khu vực này trì trệ từ quý IV-2022 cho tới quý III-2023, với GDP thực tế tăng lần lượt 0,1% và 0,2% trong quý I và quý II-2023, nhưng lại giảm 0,1% trong quý III-2023. Tính chung cả năm, GDP EU tăng trưởng 0,4%. Chỉ số sản xuất (PMI) do S&P Global công bố cũng cho thấy, các nhà máy ở Eurozone vừa trải qua năm 2023 ảm đạm khi hoạt động chế tạo suy giảm tháng thứ 18 liên tiếp. Lạm phát ở châu Âu đã chậm lại rõ rệt so với mức đỉnh điểm nhưng trong cả năm 2023 vẫn ở mức cao là 5,4%. Điểm sáng trong năm 2023 là Thị trường lao động EU hoạt động mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2023, bất chấp tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại.
Sau một thời gian trì trệ kéo dài và trên diện rộng, nền kinh tế EU đã tiếp tục tăng trưởng trong quý đầu tiên của năm 2024. Tăng trưởng tiếp tục diễn ra với tốc độ chậm nhưng ổn định trong suốt quý II và III, trong bối cảnh áp lực lạm phát tiếp tục giảm. Tốc độ tăng GDP thường niên của EU đạt lần lượt 0,6%, 0,8% và 1% trong quý I, II và III/2024 và tốc độ tăng GDP của EU đạt lần lượt 0,9% trong năm 2024. Lạm phát của khu vực đồng Euro giảm hơn một nửa từ 5,4% vào năm 2023 xuống còn 2,4% vào năm 2024. Về thương mại, châu Âu dự kiến sẽ ghi nhận mức giảm 1,4% về xuất khẩu trong năm 2024, trong khi nhập khẩu sẽ giảm 3,5%. Xuất khẩu của châu Âu đã bị kéo xuống bởi các ngành ô tô và hóa chất. Nhập khẩu máy móc của EU cũng giảm mạnh, đặc biệt là từ Trung Quốc. 
2/ Tình hình khủng hoảng, đứt gẫy chuỗi cung

Tại EU, việc kinh tế tăng trưởng khó khăn đã ảnh hưởng tương đối lớn đến thương mại của khu vực này với thế giới. Cùng với đó, EU phải hứng chịu liên tiếp các cuộc khủng hoảng, đứt gẫy chuỗi cung từ hệ lụy xung đột cũng như dịch bệnh.

Cuộc khủng hoảng COVID-19 đã gây ra những làn sóng chấn động thông qua chuỗi cung ứng thực phẩm của EU trong năm 2020. Chính những biện pháp để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, như hạn chế tiếp xúc và đóng cửa biên giới…, đã gây ra tình trạng thiếu lao động thời vụ trầm trọng, tắc nghẽn trong chuỗi cung ứng thực phẩm và nhiều yếu tố khác gián đoạn. Chuỗi cung ứng thực phẩm của EU chủ yếu dài và phức tạp, một phần phụ thuộc vào môi trường thương mại toàn cầu.
Thương mại toàn cầu gặp khủng hoảng nghiêm trọng do việc nhiều chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu bị đứt đoạn khi đại dịch chưa được kiểm soát. Hệ lụy của nó là việc giá hàng hóa tăng cao trong thời gian dài. Do thiếu không gian tài chính, cụ thể là không có khả năng phát hành thêm nợ, năng lực của các Chính phủ ở những nước đang phát triển chuyên về xuất khẩu hàng hóa là tương đối hạn chế và điều này có thể góp phần làm suy giảm tổng cầu và làm gia tăng nghèo đói.
Sự tắc nghẽn và gián đoạn nguồn cung toàn cầu cũng đè nặng lên hoạt động của các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất có tính hội nhập cao của EU. Hơn nữa, sau khi giảm mạnh vào năm 2020, giá năng lượng đặc biệt là khí đốt tự nhiên đã tăng với tốc độ hỗn loạn trong thời gian qua và hiện cao hơn nhiều so với mức trước đại dịch. Điều này gây ảnh hưởng đến việc cân nhắc giữa tiêu dùng và đầu tư.

Từ giữa năm 2021 đến cuối năm 2022, châu Âu và một số khu vực ở châu Á rơi vào cuộc khủng hoảng năng lượng khi giá dầu, khí đốt, than và điện tăng cao, trong một số trường hợp đạt mức cao kỷ lục, buộc các hộ gia đình và doanh nghiệp phải nhanh chóng cắt giảm mức sử dụng. Ở châu Âu, trữ lượng khí đốt liên tục ở mức kỷ lục theo mùa kể từ cuối quý I-2023 sau mùa đông ấm áp bất thường vào các năm 2022, 2023 và mức tiêu thụ khí đốt công nghiệp giảm mạnh. Sản lượng sản xuất sử dụng nhiều năng lượng của Đức đã giảm khoảng 17% kể từ đầu năm 2022 và không có dấu hiệu phục hồi. Tổng lượng khí đốt sử dụng ở 7 quốc gia tiêu thụ hàng đầu của EU là Đức, Italia, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bỉ và Ba Lan đã giảm 13% trong 9 tháng đầu năm 2023 so với mức trung bình theo mùa trong giai đoạn 2012 - 2021(4).

Cùng lúc trong giai đoạn 2019 -2023, ngành logistic, con đường đưa hàng xuất khẩu của Việt Nam sang EU lại gặp khủng hoảng container khi mà các doanh nghiệp xuất khẩu không thể tìm được hãng vẫn chuyển đến châu Âu bằng tầu biển vì tình trạng tắc nghẽn container tại cảng châu Âu do dịch Covid, thiếu nhân công, giảm đơn hàng từ EU đến các nước châu Á, dẫn đến việc thiếu container rỗng tại chiều châu Á – sang châu Âu. Không những thế, cuối năm 2023 Khủng hoảng biển đỏ đang tạo ra thách thức đáng kể đối với các lĩnh vực kinh tế, ngành nghề và hoạt động thương mại quan trọng. Do xung đột, các công ty vận tải biển buộc phải đổi hướng tàu để tránh kênh đào Suez và đi qua những tuyến đường dài hơn quanh Mũi Hảo Vọng. Thay đổi này khiến hành trình kéo dài thêm khoảng 10 đến 15 ngày so với lịch trình trước đó và cơ bản các tuyến đường kéo dài này làm tăng gấp đôi yêu cầu về năng lực vận tải cần thiết để phục vụ cho các chuyến hàng giữa châu Á và châu Âu, khiến tàu/container trở nên khan hiếm và cước vận tải cao hơn. Trong giai đoạn từ 2019 -2024, nhiều thời điểm không có container để vận chuyển hàng xuất khẩu, hoặc nếu có chuyến thì Giá cước sang châu Âu cũng ghi nhận mức tăng mạnh, chẳng hạn cước đi Hamburg (Đức) tăng gần gấp ba lần từ tháng giai đoạn 2020 - 2021,  cuối 2023 đến tháng 1/2024....
3/ Tình hình đối tác có hiệp định thương mại ưu đãi với EU

Hiện tại, ngoài việc EU áp dụng EBA với 4 nước chậm phát triển với mức thuế ưu đãi đơn phương là 0%, GSP với ưu đãi thuế quan giảm 3,5 điểm % với các mặt hàng nhậy cảm và 0% với các mặt hàng không nhậy cảm, thì EU đang áp dụng các hiệp định thương mại ưu đãi song phương với 79 nước và cùng lãnh thổ. Trong đó giai đoạn 2019 -2024 có một số hiệp định tự do hóa thương mại tiêu biểu đang được áp dụng như

Tạm thời áp dụng hiệp định FTA với Canada từ 2017. Hiệp định FTA với Hàn Quốc có hiệu lực từ 2015.

Năm 2019, FTA song phương giữa Nhật Bản với EU được từ tháng 7-2018 đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1-2-2019. Hiệp định giúp xuất khẩu của EU sang Nhật Bản tăng 25%, còn EU mở cửa cho các sản phẩm điện tử và ô tô của Nhật Bản.  
EU và Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) cũng đã ký thỏa thuận về FTA. Theo đó, 92% các dòng thuế quan sẽ được cắt giảm trong vòng 10 năm tới.
Cũng năm 2019, Hiệp định FTA với Singapore có hiệu lực.

Năm 2020 hiệp định hợp tác và đối tác tăng cường với Kazakhstan có hiệu lực từ 2020 nhưng áp dụng tạm thời từ 2016. 

Hiệp định hợp tác và thương mại với Anh có hiệu lực từ năm 2021.
Về mặt thuế quan chung thì trong gian đoạn 2019 -2024, thuế MFN của EU cũng đã giảm tương đối. 

Theo đó, Từ năm 2002 đến năm 2021, thuế quan trung bình đã giảm đáng kể:
Thuế nhập khẩu trung bình của EU theo mặt hàng giai đoạn 2002 -2021
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Biểu đồ trên cho thấy thuế quan trung bình được áp dụng trên toàn cầu trong năm 2002 và năm 2021 đối với danh sách chi tiết hơn các sản phẩm được chọn: thuế quan trung bình được áp dụng cho tất cả các sản phẩm được chọn này đã giảm đáng kể trong giai đoạn được xem xét và đến năm 2021, thuế quan trung bình được áp dụng thường ở mức một chữ số. Mức giảm thuế quan lớn nhất (theo điểm phần trăm) được ghi nhận đối với nhiên liệu (-7,4 pp) và vận tải (-7,2 pp). Năm 2021, trong số các sản phẩm được chọn, thuế quan chỉ trên 10% đối với sản phẩm động vật (18,4%), sản phẩm thực phẩm (11,9%) và sản phẩm thực vật (11,8%).
Tính chung MFN bằng 0 cho giai đoạn nghiên cứu chiếm khoảng trên 50% giá tr hàng nhập khẩu vào EU. Trong đó, mức thuế của một số đối tác chính như sau:

Thuế nhập khẩu theo ưu đãi của EU và một số đối tác chính năm 2023

[image: image2.png]Imports of selected EU partners by tariff regime, 2023
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4/ Một số bối cảnh thuận lợi

Trong bối cảnh thị trường khó khăn của giai đoạn 2019 -2024, có một số nhân tố thuận lợi cho thương mại Việt Nam và EU đó là:

Thứ nhất, sự điều chỉnh chính sách giảm rủi ro khi tập trung vào Trung Quốc. Chính sự đa dạng hóa thị trường từ Trung Quốc đã mở ra các cơ hội lớn cho hàng hóa Việt Nam, đặc biệt với các doanh nghiệp EU ngày càng quan tâm đến Việt Nam sau khi EVFTA có hiệu lực từ tháng 8 năm 2020. Đồng thời, quan hệ Việt Nam và EU đã phát triển trên tất cả lĩnh vực cũng tạo điều kiện không nhỏ cho thương mại song phương phát triển hơn.

Thứ hai, trong khủng hoảng kinh tế, để đảm bảo nguồn cung với chi phí hợp lý, EU đã đẩy mạnh quan hệ với các nước có hiệp định thương mại. Trong các nước có hiệp định thương mại tự do với EU, Việt Nam là một trong số ít nước có cơ cấu kinh tế bổ trợ với EU và là nước duy nhất tại châu Á có FTA và cơ cấu kinh tế bổ trợ, khiến cho cơ hội hàng Việt Nam gia tăng rất nhiều.

Thứ ba, chiến tranh thương mại giữa EU và Hoa kỳ, trong đó EU áp thuế đối với khoảng 20 tỷ Euro hàng hóa tiêu dùng đã tạo điều kiện chung cho thương mại của các nước khác gia tăng cạnh tranh với hàng hóa đến từ Hoa Kỳ. 

II/ TÁC ĐỘNG CỦA EVFTA ĐẾN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – EU NÓI CHUNG TRONG GIAI ĐOẠN 2019- 2024

1/ Thương mại Việt Nam – EU trong giai đoạn 2020 -2024.

Trong giai đoạn 2020 -2024, xuất khẩu của Việt Nam vào EU duy trì mức độ ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân gia quyền khoảng 13.8%/năm. Nhập khẩu của EU từ Việt Nam tương đối ổn định trong cùng giai đoạn. Điều này phản ánh một giai đoạn kinh tế khó khăn của EU và thương mại Việt Nam – EU đã góp phần ổn định cung cầu, góp phần đảm bản an ninh kinh tế của EU và Việt Nam.

Trong đó, năm 2024, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 67 tỷ Euro, xuất khẩu từ Việt Nam vào EU đạt 54,8 tỷ Euro tăng 14,82% và nhập khẩu từ EU đạt 12,25 tỷ Euro tăng 7,18%.   
Quan hệ Thương mại Việt Nam EU giai đoạn FTA có hiệu lực đến nay

	Năm
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	 
	 
	 
	%
	 
	%
	 
	%
	 
	%
	 
	%

	EU Xk vào VN
	11.098,50
	8.768,50
	-21
	10.644,00
	21
	12.605,60
	18
	11.433,60
	-9
	12.255,01
	7,18

	EU NK từ VN
	34.507,40
	34.541,90
	0
	38.547,90
	12
	51.600,30
	34
	47.727,40
	-8
	54.800,30
	14,82


Đơn vị: Triệu Euro
Các mặt hàng xuất khẩu chính của EU sang Việt Nam là các sản phẩm công nghệ cao, bao gồm máy móc và thiết bị điện, máy bay, xe cộ và dược.

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang EU là điện thoại, sản phẩm điện tử, giày dép, hàng dệt may, cà phê, thủy sản và đồ nội thất, sắt thép, máy móc thiết bị, hạt điều

Quan hệ Thương mại Việt Nam giai đoạn 5 năm trước FTA

	Năm
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	 
	 
	 
	%
	 
	%
	 
	%
	 
	%

	EU Xk vào VN
	7.912,9
	8.914,4
	12,66
	9.950,2
	11,62
	10.397,0
	4,49
	11.098,5
	6,75

	EU NK từ VN
	24.143,7
	26.812,9
	11,06
	30.819,3
	14,94
	32.479,4
	5,39
	34.507,4
	6,24


Đơn vị: Triệu Euro
Giai đoạn 2019 -2024 tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam ổn định trong bối cảnh kinh tế của EU gặp nhiều khó khăn. Xét chung từng năm cho giai đoạn 2019 -2024, là thời kỳ có FTA - tốc độ tăng trưởng tăng tốt hơn giai đoạn 2015- 2019 mặc dù với giá trị càng cao, tốc độ tăng trưởng cao hơn sẽ khó hơn. Đặc biệt, càng về sau, khi biểu thuế FTA có mức giảm rõ ràng hơn so với GSP thì thương mại Việt Nam và EU càng tăng trưởng tốt. Tiêu biểu như năm 2024, xuất khẩu của Việt Nam tăng gần 15%, trong khi tổng nhập khẩu của EU từ tất cả đối tác giảm nhẹ 3,5%. Trong giai đoạn 2015-2019, xuất khẩu Việt Nam vào EU chỉ tăng cao nhất gần 15%, bình quân gia quyền chỉ 7,5%/năm (giai đoạn 2019 – 2024 tăng trưởng tương ứng là 13,8%).

2/ Tương quan thương mại của EU với Việt Nam và một số đối tác ngoài châu Âu trong giai đoạn 2020 -2024
Trong giai đoạn 2020 đến 2024, xuất khẩu của Việt Nam đã có dấu hiệu tăng trưởng tốt so với các đối tác tác chính của EU, nhất là các đối tác có hiệp định thương mại hoặc ưu đãi thương mại, ví dụ, tốc độ tăng trưởng thương mại trung bình của Việt Nam giai đoạn 2019 -2024 và của từng năm tăng cao hơn của Trung Quốc, Nga, ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ kỳ và nhiều đối tác chính khác vào EU. 
Việt Nam là đối tác thương mại hàng hóa lớn thứ 17 của EU và là đối tác thương mại hàng hóa lớn nhất của EU tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào năm 2024, với tổng lưu lượng thương mại lên tới 67 tỷ euro. Nếu chỉ tính riêng xuất khẩu vào EU thì Việt Nam đứng thứ 10 trong tổng số 230 nước và vùng lãnh thổ có xuất khẩu vào EU.

Điều cần lưu ý rằng hiện biểu thuế của EU rất thấp, đối với thuế MFN gần 50% mặt hàng là thuế bằng không, tiêu biểu như Trung Quốc hưởng thuế MFN bằng 0% với trên 45% lượng thương mại  và mức thuế này sẽ nhỏ hơn nữa với các đối tác có GSP hoặc EBA để thấy rằng thương mại của EU có độ nhậy cảm về biến động thuế khá lớn và vai trò của EU trong thương mại song phương cũng như dấu ấn của EVFTA với doanh nghiệp EU, khiến họ biết đến Việt Nam nhiều hơn.
Xuất khẩu của các đối tác chính vào EU

Đơn vị: tỷ Euro

	Năm
	2024
	2023
	 
	2022
	 
	2021
	2020
	 
	2019
	 
	2018
	 
	2017
	 
	2016
	 

	Đối tác
	 
	%
	 
	%
	 
	%
	 
	%
	 
	%
	 
	%
	 
	%
	 
	%
	 
	%

	Thụy sỹ
	135,4
	-2,4
	138,8
	-5
	145,5
	17
	124,1
	14
	108,9
	-1
	109,9
	8
	101,9
	3
	99,1
	4
	95,7
	2

	Anh
	164,5
	-9,2
	181,1
	-17
	216,9
	47
	147,6
	-13
	169,1
	-13
	194,3
	-1
	195,7
	2
	191,5
	6
	180,4
	-2

	Türkiye
	98,4
	2,6
	95,9
	-3
	98,8
	27
	78,1
	25
	62,4
	-11
	69,8
	4
	66,9
	9
	61,4
	10
	55,8
	7

	Ukraine
	 
	 
	22,9
	-17
	27,6
	15
	24,1
	47
	16,4
	-14
	19,1
	10
	17,4
	7
	16,2
	26
	12,9
	3

	Russia
	35,9
	-29,3
	50,8
	-75
	202,5
	24
	163,6
	73
	94,8
	-35
	144,9
	-10
	160,9
	16
	138,3
	21
	113,9
	-13

	Nam Phi
	20,5
	-12,8
	23,5
	-20
	29,2
	32
	22,1
	34
	16,5
	-13
	18,9
	10
	17,2
	8
	15,9
	12
	14,2
	0

	Canada
	27,8
	0,4
	27,7
	-7
	29,7
	25
	23,7
	16
	20,4
	-3
	21,0
	7
	19,7
	8
	18,2
	9
	16,7
	4

	Hoa Kỳ
	333,4
	-4,0
	347,2
	-3
	359,1
	54
	232,6
	16
	201,1
	-14
	235,2
	10
	214,7
	6
	203,5
	4
	195,3
	-1

	Mexico
	29,1
	0,7
	28,9
	2
	28,3
	21
	23,4
	15
	20,4
	-16
	24,4
	3
	23,7
	9
	21,7
	17
	18,5
	5

	Argentina
	 
	 
	6,9
	-35
	10,6
	23
	8,6
	30
	6,6
	-6
	7,0
	-8
	7,6
	3
	7,4
	-1
	7,5
	3

	Brazil
	46,0
	3,1
	44,6
	-11
	49,9
	52
	32,9
	32
	24,9
	-8
	27,1
	-7
	29,2
	3
	28,4
	6
	26,7
	-3

	Chile
	8,9
	15,6
	7,7
	-1
	7,8
	13
	6,9
	17
	5,9
	-9
	6,5
	-12
	7,4
	0
	7,4
	12
	6,6
	-11

	Peru
	8,1
	17,4
	6,9
	-4
	7,2
	9
	6,6
	29
	5,1
	-4
	5,3
	-7
	5,7
	-2
	5,8
	21
	4,8
	2

	Trung Quốc
	517,8
	-0,5
	520,4
	-17
	627,8
	33
	472,5
	23
	384,9
	6
	363,5
	6
	342,6
	6
	322,8
	8
	298,8
	1

	Japan
	63,4
	-11,1
	71,3
	2
	70,1
	13
	62,3
	13
	54,9
	-13
	63,1
	6
	59,7
	17
	51,2
	-6
	54,7
	7

	Hàn Quốc
	67,9
	-7,5
	73,4
	2
	72,3
	30
	55,5
	26
	44,2
	-7
	47,4
	3
	46,1
	5
	44,1
	27
	34,6
	-3

	Taiwan
	42,7
	-10,7
	47,8
	-3
	49,4
	39
	35,6
	34
	26,5
	-3
	27,4
	2
	26,8
	6
	25,4
	10
	23,0
	8

	Bangladesh
	19,8
	4,8
	18,9
	-21
	23,9
	52
	15,7
	16
	13,5
	-17
	16,3
	7
	15,2
	6
	14,3
	4
	13,8
	9

	India
	71,3
	9,0
	65,4
	-4
	67,8
	47
	46,2
	40
	32,9
	-17
	39,6
	4
	38,0
	6
	36,0
	13
	31,9
	1

	Pakistan
	 
	 
	7,9
	-17
	9,5
	44
	6,6
	20
	5,5
	-10
	6,1
	11
	5,5
	4
	5,3
	6
	5,0
	6

	Cambodia
	 
	 
	4,8
	-14
	5,6
	60
	3,5
	-3
	3,6
	-22
	4,6
	5
	4,4
	10
	4,0
	11
	3,6
	16

	Indonesia
	17,4
	-5,4
	18,4
	-24
	24,1
	43
	16,8
	26
	13,3
	-8
	14,4
	-4
	15,0
	-1
	15,2
	14
	13,3
	-4

	Laos
	0,5
	12,5
	0,4
	0
	0,4
	33
	0,3
	0
	0,3
	0
	0,3
	36
	0,22
	-12
	0,25
	25
	0,2
	5

	Malaysia
	28,5
	-2,1
	29,1
	-18
	35,6
	22
	29,1
	18
	24,7
	4
	23,7
	13
	20,9
	6
	19,8
	14
	17,4
	-1

	Myanmar
	 
	 
	3,4
	-21
	4,3
	95
	2,2
	-15
	2,6
	-7
	2,8
	33
	2,1
	50
	1,4
	65
	0,9
	49

	Philippines
	9,1
	3,4
	8,8
	-19
	10,8
	32
	8,2
	26
	6,5
	-13
	7,5
	3
	7,3
	4
	7,0
	21
	5,8
	-9

	Thailand
	27,2
	7,1
	25,4
	-7
	27,3
	23
	22,2
	24
	17,9
	-9
	19,7
	1
	19,6
	4
	18,9
	9
	17,4
	7

	Viet Nam
	54,8
	14,9
	47,7
	-8
	51,6
	34
	38,5
	12
	34,5
	0
	34,5
	6
	32,5
	6
	30,8
	15
	26,8
	11

	Australia
	10,7
	-21,9
	13,7
	-23
	17,7
	90
	9,3
	37
	6,8
	-17
	8,2
	-1
	8,3
	-3
	8,6
	30
	6,6
	-3

	New Zealand
	2,8
	3,7
	2,7
	-4
	2,8
	22
	2,3
	0
	2,3
	0
	2,3
	-8
	2,5
	4
	2,4
	4
	2,3
	0

	Tổng EU
	2434,0
	-3,5
	2.522,6
	-16
	3.006,3
	42
	2.123,8
	24
	1.715,4
	-12
	1.940,9
	2
	1.911,2
	8
	1.772,1
	11
	1.602,5
	-2


Trong các đối tác vào EU, Việt Nam cùng một số ít nước như Thổ Nhĩ kỳ, Hoa Kỳ, Brasil, Hàn Quốc, Đài loan, Ấn độ, Úc có mức độ tăng trưởng thị phần trong giai đoạn 2020- 2024
Thị phần của các đối tác chính trong tổng nhập khẩu của EU
Đơn vị: %

	Năm
	2024
	2023
	2022
	2021
	2020
	2019
	2018
	2017
	2016
	2015

	Đối tác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Switzerland
	5,6
	5,5
	4,8
	5,8
	6,3
	5,7
	5,3
	5,6
	6,0
	5,7

	Anh
	6,8
	7,2
	7,2
	7,0
	9,9
	10,0
	10,2
	10,8
	11,3
	11,2

	Türkiye
	4
	3,8
	3,3
	3,7
	3,6
	3,6
	3,5
	3,5
	3,5
	3,2

	Ukraine
	 
	0,9
	0,9
	1,1
	1,0
	1,0
	0,9
	0,9
	0,8
	0,8

	Russia
	1,5
	2,0
	6,7
	7,7
	5,5
	7,5
	8,4
	7,8
	7,1
	7,9

	Nam Phi
	0,8
	0,9
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	Canada
	1,1
	1,1
	1,0
	1,1
	1,2
	1,1
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	Hoa Kỳ
	13,7
	13,8
	11,9
	11,0
	11,7
	12,1
	11,2
	11,5
	12,2
	12,0

	Mexico
	1,2
	1,1
	0,9
	1,1
	1,2
	1,3
	1,2
	1,2
	1,2
	1,1

	Panama
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Argentina
	 
	0,3
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,5
	0,4

	Brazil
	1,9
	1,8
	1,7
	1,6
	1,5
	1,4
	1,5
	1,6
	1,7
	1,7

	Chile
	0,4
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	Peru
	0,3
	0,3
	0,2
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	Uzbekistan
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Trung Quốc
	21,3
	20,6
	20,9
	22,2
	22,4
	18,7
	17,9
	18,2
	18,7
	18,0

	Japan
	2,6
	2,8
	2,3
	2,9
	3,2
	3,2
	3,1
	3,2
	3,4
	3,1

	Hàn Quốc
	2,8
	2,9
	2,4
	2,6
	2,6
	2,4
	2,4
	2,5
	2,2
	2,2

	Taiwan
	1,8
	1,9
	1,6
	1,7
	1,5
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,3

	Bangladesh
	0,8
	0,8
	0,8
	0,7
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,9
	0,8

	India
	2,9
	2,6
	2,3
	2,2
	1,9
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	1,9

	Pakistan
	 
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	Cambodia
	 
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Indonesia
	0,7
	0,7
	0,8
	0,8
	0,8
	0,7
	0,8
	0,9
	0,8
	0,8

	Laos
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Malaysia
	1,2
	1,1
	1,2
	1,4
	1,4
	1,2
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	Myanmar
	 
	0,1
	0,1
	0,1
	0,2
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,0

	Philippines
	0,4
	0,3
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	Thailand
	1,1
	1,0
	0,9
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,1
	1,1
	1,0

	Viet Nam
	2,3
	1,9
	1,7
	1,8
	2,0
	1,8
	1,7
	1,7
	1,7
	1,5

	Australia
	0,4
	0,5
	0,6
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,5
	0,4
	0,4

	New Zealand
	0,4
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1


Thị phần của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của EU đang tăng chậm nhưng vững chắc từ mức 1,5-1,7% lên quanh mức 2% và đạt mức 2,28% vào năm 2024.
Trong cùng kỳ, Nga, Trung Quốc có mức giảm thị phần, Nga giảm mạnh, Trung Quốc giảm nhẹ theo đúng chính sách thương mại,  kinh tế của EU.
3. Một số tồn tại trong thương mại song phương

3.1. Mức độ tăng trưởng thương mại
Giai đoạn 2019 -2024 tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam có tăng nhưng tăng thấp hơn mức tăng trưởng thương mại của EU và thương mại đảo chiều, tốc độ giảm thương mại của Việt Nam cũng thấp hơn mức giảm của Thương mại EU. Điều  này phản ánh Thương mại Việt Nam – EU có nhóm đối tác cố định và thuộc nhóm hàng cơ bản, thiết yếu cho cuộc sống. Nếu duy trì xuất khẩu nhóm hàng tương tự thì trong tương lai xuất khẩu của Việt nam vào EU sẽ ổn định, không có tăng trưởng đột biến.

Tuy nhiên năm 2024, khi thuế quan hạ nhiều hơn theo FTA, thương mại Việt Nam đã tăng trưởng trong bối cảnh thương mại EU giảm.

Tuy nhiên với xu thế bảo hộ đang dần phát triển trở lại, việc tăng trưởng thương mại quá mức nhất là ở những nhóm mặt hàng cạnh tranh trực tiếp với EU nhiều khả năng sẽ dẫn đến các biện pháp bảo hộ và tiếng nói trái chiều với EVFTA sẽ tăng lên, gây bất lợi với Việt Nam trong dài hạn. 

Việc xử lý hài hòa giữa tăng trưởng thương mại và hạn chế xung đột là một trong những điều kiện đảm bảo tăng trưởng thương mại bền vững với EU. 

3.2. Diện mặt hàng mới hưởng lợi theo EVFTA
Nhìn vào nhóm mặt hàng xuất khẩu vào EU trong giai đoạn 2015 -2024 thì thấy các  mặt hàng xuất khẩu chính vẫn là nhóm mặt hàng truyền thống như dệt may, da giầy, đồ gỗ, thủy sản, điện thoại.

Thuế ưu đãi của EVFTA sẽ có lợi thế trong những mặt hàng có hàm lượng chế biến cao, có giá trị gia tăng cao hoặc những mặt hàng nhậy cảm với EU. Như vậy giá trị của EVFTA trong giai đoạn nghiên cứu chưa chứng minh được ưu thế lớn trong chuyển đổi cơ cấu thương mại sang những mặt hàng có giá trị gia tăng cao. Tuy nhiên, cần phải thấy rằng đầu tư, sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng có giá trị gia tăng cao rất khó và phụ thuộc rất nhiều vào nhà đầu tư và nhập khẩu EU. 

3.3. Tình hình thương mại dịch vụ
Trong thương mại với Việt Nam, xuất khẩu dịch vụ của EU vào Việt Nam trong 3 năm gần đây đều duy trì ở mức khoảng 6 tỷ Euro, nhập khẩu dịch vụ từ Việt Nam khoảng 2 tỷ Euro.

Thương mại dịch vụ không có bước phát triển lớn, có thể do biểu cam kết dịch vụ không có quá nhiều khác biệt với cam kết WTO của cả hai bên, chưa kể các điều kiện khác nhau tại mỗi nước.

4.  Một số vấn đề phát sinh trong thực thi EVFTA.
Hiệp định EVFTA được đánh giá là một trong những hiệp định kiểu mẫu của EU. Trong thời gian thực hiện đã có những vai trò nhất định với kinh tế, thương mại giữa hai bên. Trong quá trình thực hiện, có một số vấn đề cần quan tâm như:

4.1. Thay đổi chính sách của EU ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận thị trường của hàng hóa Việt Nam

Mặc dù Việt Nam được hưởng ưu đãi thuế quan tốt hơn MFN và GSP, tạo điều kiện tốt hơn cho tiếp cận thị trường về thuế. Nhưng cùng với sự phát triển, EU ngày càng đưa ra nhiều quy định tương thích với trình độ phát triển của EU và tương đối khó đáp ứng ở các nước đang phát triển, tiêu biểu như Greendeal, Trách nhiệm giải trình bền vững của tập đoàn, yêu cầu thiết kế sinh thái, Chống phá rừng EUDR hay CBAM…. Các quy định này về mặt tuyên truyền là áp dụng công bằng với tất cả các chủ thể kinh tế, nhưng đối với các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam thì các quy định tạo ra một gánh nặng mới cho đổi mới sản xuất, gia tăng chi phí đầu tư, từ đó giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong tương quan với các doanh nghiệp có tiềm lực và các doanh nghiệp tại EU.  
3.2. Tích lũy các FTA và tự chứng nhận C/O

Nguyên tắc cơ bản của FTA là tạo điều kiện thông thoáng cho thương mại nhưng phải đáp ứng các quy định về C/O. Việc không tích lũy đủ C/O sẽ khiến cho hàng hóa không được hưởng ưu đãi thuế quan. Nhưng trong các FTA đều có điều khoản cho phép tích lũy C/O theo khối hoặc theo các FTA với EU. Hiện tại EU đang ngày càng đàm phán nhiều FTA và nhiều FTA cũng dần có hiệu lực như FTA với Chile, đang chờ phê chuẩn hàng chục Hiệp định và đang đàm phán FTA với nhiều đối tác như các nước ASEAN, Ấn độ…. Các Hiệp định FTA này cũng tạo ra những đối thủ cạnh tranh cho Việt Nam tại EU những cũng có thể tạo ra các đối tác liên kết để khai thác tốt hơn EVFTA. 
Cùng với việc liên kết FTA thì thời gian qua việc tự chứng nhận C/O cũng tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại hàng nhỏ lẻ. Ngày càng nhiều các doanh nghiệp kể cả các doanh nghiệp lớn trong dệt may, da giầy cũng quan tâm nhiều đến việc tự chứng nhận C/O. Trong bối cảnh cạnh tranh từ FTA ngày càng gay gắt, việc tạo điều kiện thông thoáng hết mức nhưng có hậu kiểm sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho hàng hóa Việt Nam.

3.3. Tiếng nói của các nhóm nhân quyền

Đến nay đã có 2,3 nhóm nhân quyền, thương mại công bằng đang phối hợp với các bên không ủng hộ EVFTA gây sức ép lên Tổng vụ Thương mại và Ủy ban Thương mại của Nghị viện để yêu cầu có những hành động mạnh mẽ hơn với Việt Nam về nhân quyền, môi trường và lao động.

Đây là vấn đề có thể bị một số bên lợi dụng và cản trở hiệu quả của EVFTA và khả năng đàm phán bổ sung một số điều khoản ràng buộc. Do vậy, việc nghiên cứu và chuẩn bị các phương án đối thoại hợp lý với các bên liên quan của EU sẽ giúp Việt Nam và EU thu hút thêm được sự ủng hộ tại Nghị trường EU.

III/ TÁC ĐỘNG CỦA EVFTA ĐẾN CÁC MẶT HÀNG CHÍNH

1/ Các mặt hàng công nghiệp

1.1. Các mặt hàng trọng điểm 

1.1.1/ Hàng may mặc

a/ Tình hình xuất khẩu chung :

Bảng 1: Xuất khẩu hàng dệt may ( HS 60,61,62,63) ) của VN sang EU, giai đoạn 2019-2024

ĐVT: triệu Eur - Nguồn: Eurostat

	Năm 
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Hàng dệt may
( HS 60,61,62,63)

	Kim ngạch
	3.355,0
	3.330,1
	3.136,0
	4.810,4
	4.115,3
	4.304,5

	Tăng trưởng %
	10,6%
	0,08 %
	-6,5 %
	53,3%
	-14,5%
	4,5%

	% của các nước xuất chính trong tổng NK của EU
	VN: 3,6

T.Quốc: 30,3

Bangladet:16,7

Thổ: 11

Ấn độ: 5,3

Myanmar: 2,4

Pakistan: 4,1
	VN: 3,3

T.Quốc: 44,0

Bangladet:12,6

Thổ: 10

Ấn độ: 3,7

Myanmar:2,0

Pakistan:3,5
	VN: 3,6

T.Quốc: 33,6

Bangladet:16,7

Thổ: 13

Ấn độ: 5,2

Myanmar:1,9

Pakistan:4,9


	VN: 4,1

T.Quốc: 31

Bangladet:19,4

Thổ: 11,8

Ấn độ: 5,2

Myanmar:2,7

Pakistan:5,5
	VN: 4,2

T.quốc: 29,3

Bangladet:18,4

Thổ: 12

Ấn độ: 5,3

Myanmar:2,5

Pakistan:5,1
	VN: 4,3

T.quốc: 29,8

Banglade:18,9

Thổ: 11,1

Ấn độ: 5,3

Myanmar:2,2

Pakistan:5,6


EU là thị trường xuất khẩu truyền thống lớn thứ 2 của Việt Nam khi chiếm 10-15% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành. Với Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (Hiệp định EVFTA) 100% hàng dệt may của Việt Nam sẽ được giảm thuế nhập khẩu về 0% sau tối đa 7 năm kể từ khi có hiệu lực. Đây là động lực lớn cho ngành dệt may tăng thị phần xuất khẩu sang thị trường này. 

Năm 2024, Việt Nam xuất khẩu 4,3 tỷ Euro, tăng gần 30% so với năm 2019. Thị phần của Việt Nam trong tổng nhập khẩu mặt hàng này của EU từ ngoài khối  có sự tăng trưởng đáng kể từ khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- EU (EVFTA) hiệu lực vào T8/2022, từ 3,6% năm 2019 đến 4,3% năm 2023 và đứng thứ 6 trong số các nhà cung cấp hàng đầu sang EU năm 2024 sau Trung quốc, Bangladet, Thổ Nhỹ kỳ, Ấn độ, Pakistan. 

Các nước xuất khẩu chính sang EU từ ngoài khối, được hưởng thuế GSP và GSP+  cũng có sự tăng trưởng đáng kể như Bangladet, Pakistan; Các nước XK hàng đầu khác biến động tỷ trọng không lớn hoặc bằng cùng kỳ 2019 như Trung quốc, Thổ Nhỹ kỳ, Ấn độ , Myanmar.

b/ Một số vấn đề cần lưu ý:
Tháng 2/2022, EU đưa ra Chiến lược cho ngành dệt may tuần hoàn và bền vững nhằm đảm bảo đến năm 2030, các sản phẩm dệt may đưa vào thị trường EU “có tuổi thọ lâu dài, có thể tái chế và phần lớn được làm từ sợi tái chế”. Hiện tại EU đã thành lập diễn đàn chung để các bên góp ý về lộ trình phát triển ngành dệt may theo chiến lược này. 
Trung Quốc tăng cường tập trung vào sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn trong lĩnh vực may mặc và các ngành sản xuất khác. Các công ty nhập khẩu EU thấy họ đã quá phụ thuộc vào Trung Quốc, nên đang cố gắng đa dạng hóa nguồn cung ứng, thể hiện qua tỷ trọng của Trung quốc xuất sang EU giảm nhẹ từ 2022 trở lại đây.
c/ Thách thức đối với tăng trưởng xuất khẩu vào EU

Dệt may Việt Nam phải cạnh tranh quyết liệt với các nước hiện có kim ngạch xuất khẩu dệt may lớn vào EU như Trung Quốc, Bangladesh, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Campuchia, trong đó  Ấn độ, Indonesia được hưởng GSP; Pakistan, Philipin hưởng GSP+ và Cambodia, Bangladesh, Myanmar được hưởng EBA. Trong giai đoạn 2019 -2024, ở một số năm đầu ưu đãi về thuế EVFTA chưa ưu việt hơn các cơ chế của GSP+ và EBA. Cùng với đó, quy tắc xuất xứ từ vải trở đi đánh vào khâu yếu của dệt may Việt Nam, khi Việt Nam phải nhập đến 80% vải cho may XK, trong đó khoảng 50% từ Trung Quốc, 18% từ Hàn Quốc, 15% từ Đài Loan.

Mặt khác, EU là thị trường đẳng cấp và khó tính, có yêu cầu cao về chất lượng, với các quy định nghiêm ngặt về lao động, môi trường (quy định REACH).

Người tiêu dùng EU đa số quen thuộc sử dụng hàng may mặc của các chuỗi đã phát triển rất nhiều tại EU khiến cho hàng dệt may với thương hiệu của Việt Nam rất khó cạnh tranh tại thị trường, trừ phân khúc hàng giá rẻ tại các Siêu thị hoặc chuỗi bán hàng giá rẻ khi người tiêu dùng không quan tâm đến thương hiệu mà tập trung vào giá.


Thiết kế sinh thái với quy định về xử lý rác thải dệt may, quyền được sửa chữa sẽ yêu cầu doanh nghiệp Việt phải phát triển được một chuỗi phân phối nếu muốn xuất khẩu với thương hiệu của mình tại EU. 

1.1.2. Hàng giày dép ( HS 64)

a/ Tình hình xuất khẩu chung
Bảng 2: Xuất khẩu giày dép ( HS 64) của VN sang EU, giai đoạn 2019-2024

ĐVT: triệu Eur - Nguồn: Eurostat

	Năm 
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Giày dép  ( HS 64)



	Kim ngạch
	4.099,27
	3.569,11
	5.605,70
	5.983,07
	5.426,43
	6.018,5

	Tăng trưởng %
	13,1%
	-13%
	1%
	6,7%
	-10%
	10,9%

	% của các nước xuất chính trong tổng NK của EU
	VN: 20

TQ: 37

Anh: 8

Indonesia:7

Ấn: 5,1

Campodia: 3

Bangladet: 2

Thái lan:1 
	VN: 20

TQ: 35

Anh: 9

Indonesia:6,8

Ấn: 4,6

Cambodia: 3

Bangladet: 2

Thái lan:1
	VN: 20

TQ: 40

Anh:28

Indonesia:7

Ấn: 5,0

Cambodia: 3

Bangladet: 2

Thái lan:1
	VN: 22

TQ: 41

Anh: 1

Indonesia:8

Ấn: 4,8

Cambodia: 3

Bangladet: 2

Thái lan:1
	VN:25

TQ: 34,9

Anh: 2

Indonesia:7

Ấn: 5,2

Cambodia: 3

Bangladet: 2

Thái lan:1
	VN:27.1

TQ: 35,2

Anh: 1,6

Indonesia:7,2

Ấn: 4,9

Cambodia: 

Bangladet: 2,2

Thái lan:0,4


Xuất khẩu giày dép sang EU tăng đều hàng năm cả về trị giá và tỷ trọng. Số liệu 2024 của Eurostat cho thấy, xuất khẩu của Việt Nam sang EU đứng thứ 2, chỉ sau Trung quốc với trị giá  đạt  6,0 tỷ euro, tăng 10,9% so với năm 2023 và  chiếm 27 % nhập khẩu của EU từ các nước ngoài khối. Xét trong giai đoạn từ 2019 đến 2024, xuất khẩu giày dép của Việt Nam vào EU đã tăng 50% từ mức 4 tỷ euro năm 2019 lên 6 tỷ vào năm 2024, đồng thời tỷ trọng nhập khẩu hàng Việt Nam trong tổng nhập khẩu của EU cũng tương ứng tăng từ 20% lên 27%.
EVFTA có hiệu lực, tạo lợi thế cạnh tranh lớn. Thuế suất giảm về 0%, đặc biệt là mức thuế sản phẩm chủ lực giày thể thao, chiếm tới hơn 1/2 tổng lượng giày xuất khẩu vào EU, sẽ giảm ngay chứ không chịu mức bảo hộ 7 năm như giày da. Gần 50% giày dép XK của VN là giày thể thao các loại; sản phẩm da giày của Việt Nam hưởng chênh lệch thuế từ 3,5- 4,2% so với Trung Quốc -đối thủ cạnh tranh lớn nhất của da giày Việt Nam trên thị trường thế giới. 

b/ Một số vấn đề cần lưu ý

Trong thời gian gần đây, EU đã tận dụng rất tốt nền tảng thương mại trực tuyến để bán sản phẩm giày dép xuyên biên giới vào EU vì đây là nhóm hàng phổ biến với đa số người dân trong khi quy định hải quan về giá trị tối thiểu đã gia tăng khả năng cạnh tranh của mặt hàng này từ Trung Quốc.

Sự chuyển đổi sang giày dép bền vững và thân thiện với môi trường là xu hướng thị trường mới nổi, với các thương hiệu áp dụng vật liệu tái chế và quy trình sản xuất thân thiện với môi trường. Hơn nữa, sự gia tăng của phong cách thể thao đang thúc đẩy tăng trưởng thị trường giày dép châu Âu, với việc người tiêu dùng ưa chuộng những đôi giày thoải mái nhưng phong cách, có thể chuyển từ tập luyện sang trang phục hàng ngày.

c/ Thách thức đối với tăng trưởng xuất khẩu vào EU

- Cùng với xu hướng tăng cường liên kết sản xuất, phát triển mạnh mẽ mạng lưới sản xuất, phân phối và các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, Hiệp định EVFTA đưa ra những cam kết ràng buộc chặt chẽ về nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, nguyên vật liệu, vật tư sử dụng sản xuất sản phẩm. Mặt hàng da giày muốn được hưởng ưu đãi thuế quan theo FTA thì nguyên liệu phải đáp ứng được một tỷ lệ về hàm lượng nội khối nhất định (nguyên liệu có xuất xứ tại EU, các nước có FTA với EU và/hoặc Việt Nam). 

- Mặt hàng da giày xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU gặp phải sự cạnh tranh với các nước xuất khẩu có kinh nghiệm, năng lực tốt hơn trong cùng khu vực như Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Bănglades (một số nước được hưởng ưu đãi đơn phương GSP, GSP+ và EBA…) trong khi đó trong một vài năm đầu thực hiện EVFTA, phần lớn các sản phẩm giày da không được hưởng ưu đãi ưu việt hơn GSP và thấp hơn EBA.
- Hệ thống kênh phân phối tại EU khá phức tạp với nhiều loại hình phân phối chưa xuất hiện ở Việt Nam, nên việc thâm nhập và tham gia vào chuỗi phân phối tại thị trường này của doanh nghiệp Việt Nam còn hạn chế.
- Xu hướng gia tăng áp dụng các rào cản kỹ thuật, các yêu cầu bắt buộc về chất lượng, vệ sinh an toàn, dán nhãn, môi trường... rất khắt khe và không dễ đáp nhu cầu các nước nhập khẩu EU, cùng với các yêu cầu về trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và việc tuân thủ các thủ tục, quy tắc xuất xứ để được hưởng lợi về thuế đang hiện hữu. 
- Xu hướng phát triển của thương mại điện tử , bán hàng qua internet đang ngày càng phổ biến đối với các mặt hàng như quần áo, giày dép tại EU, nhất là bán hàng xuyên biên giới từ Trung Quốc cũng tạo ra những áp lực đối với các doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường này. 
1.1.3. Hàng sắt thép

a/ tình hình xuất khẩu vào EU
Bảng 3. Xuất khẩu  sắt thép ( HS 72) của VN sang EU, giai đoạn 2019-2024

ĐVT: triệu Eur - Nguồn: Eurostat

	Năm 
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Sắt thép

( HS 72)

	Kim ngạch
	318,0
	233,1
	1.550,9
	2.040,4
	2.053,4
	2.190,2

	Tăng trưởng %
	-21% 
	-27%
	565%
	31,6%
	0%
	6,6%

	% của các nước xuất chính trong tổng NK của EU
	VN: 0,9

TQ: 8

Brazil: 4,3

Ấn độ: 6,2

Indonesia: 1,2

Nga: 14,1

Đài loan: 3,2

H. quốc : 7,5

T.N. kỳ: 10,3
	VN: 0,9

TQ: 6

Brazil: 3,7

Ấn độ: 6,8

Indones: 1,3

Nga: 15,7

Đài loan: 2,9

H. quốc : 8,5

T.N. kỳ:9,4
	VN: 3,3

TQ: 5

Brazil: 2,5

Ấn độ: 9,0

Indonesia: 1,6

Nga: 15,7

Đài loan: 3,8

H. quốc : 5,6

T.N. kỳ: 9,6
	VN: 3,5

TQ: 10

Brazil: 4,1

Ấn độ: 8,5

Indonesia: 2,1

Nga: 9,6

Đài loan: 5,3

H. quốc : 7,6

T.N. kỳ: 9,5
	VN: 4,8

TQ: 10

Brazil: 4,3

Ấn độ: 9,4

Indonesia: 1,7

Nga: 6,9

Đài loan: 5,4

H. quốc : 9,5

T.N. kỳ: 6,1
	VN: 5,1

TQ: 8,9

Brazil:3,1

Ấn độ: 9,8

Indonesia:2,2

Nga: 6,6

Đài loan: 5,1

H. quốc : 9,0

T.N. kỳ: 8,9


Xuất khẩu sắt thép ( HS 72) sang EU tăng đều qua các năm, đặc biệt từ khi EVFTA có hiệu lực. Năm 2019 Việt Nam chỉ xuất 318 triệu EU và chiếm 0,9% thị phần trong tổng nhập khẩu của EU từ ngoài khối, thì đến năm 2024, kim ngạch xuất khẩu đã tăng lên gần 2,2 tỷ Eur và chiếm 5,1% tỷ trọng tương ứng,  tỷ lệ tăng này tới gần 600%, trong đó năm 2021, tốc độ tăng trưởng đạt 565%.
b/ Thách thức đối với tăng trưởng xuất khẩu vào EU

Thép là một trong 6 ngành đầu tiên chịu tác động trực tiếp của cơ chế carbon biên giới EU (CBAM) và cũng là một trong những mặt hàng EU tiến hành bảo hộ. HIện tại EU đã áp dụng thuế tự vệ với sản phẩm thép đến tháng 6/2026 đồng thời giám sát rất chặt lưu lượng thương mại thép của Việt Nam đến EU và với nước thứ 3.
Thép của Việt Nam tăng trưởng xuất khẩu vượt bậc kể từ khi Trung Quốc và tiếp sau đó là Indonesia bị áp thuế tự vệ, chống trợ cấp và gần đây EU áp thuế chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá (CBPG) và chống trợ cấp (CTC) đối với sản phẩm thép không gỉ cán nguội của Việt Nam (một vài doanh nghiệp được loại trừ) và khởi xướng điều tra chống bán phá giá với thép cuộn cán nóng (8/2024)..

Thép là một ngành công nghiệp then chốt, sử dụng các công nghệ hiện đại, với chi phí đầu tư rất lớn và tác động môi trường cũng lớn. Vì vậy,  ngành thép cần có những bước đi phù hợp để thích ứng với cơ chế như CBAM hay chuyển đổi xanh cũng như tăng cao tinh thần trách nhiệm, chống gian lận thương mại, và điều tiết thị trường thích hợp tránh tăng trưởng nóng kích thích các biện pháp bảo hộ của EU.
1.1.4. Máy móc, trang thiết bị cơ khí  ( HS 84)
a/ Tình hình xuất khẩu vào EU

Bảng 4. Xuất khẩu  máy móc, trang thiết bị cơ khí  ( HS 84) của VN sang EU, giai đoạn 2019-2024

ĐVT: triệu Eur - Nguồn: Eurostat

	Năm 
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Máy móc, trang thiết bị cơ khí

( HS 84)

	Kim ngạch
	2.628,2
	3.120,1
	3.026,6
	3.876,5
	3.972,4
	7.820,6

	Tăng trưởng %
	4,4%
	18,7%
	-3%
	28%
	2,4%
	96,8%

	% của các nước xuất chính trong tổng NK của EU
	VN: 1,15

Tr. quốc: 33,5

Mỹ: 19,01

Nhật: 6,8

Thái lan: 2,2

Malaysia: 1,3

Ấn độ: 1,4


	VN: 1,4

Tr. quốc: 38,1

Mỹ: 16,1

Nhật: 5,7

Thái lan: 2,3

Malaysia: 1,4

Ấn độ: 1,3


	VN: 1,2

Tr. quốc: 41,4

Mỹ: 15,6

Nhật: 6,1

Thái lan: 2,5

Malaysia: 1,3

Ấn độ: 1,6


	VN: 1,4

Tr. quốc: 40,2

Mỹ: 16,6

Nhật: 6,1

Thái lan: 2,2

Malaysia: 1,3

Ấn độ: 1,7


	VN: 1,4

Tr. quốc: 34,1

Mỹ: 18,5

Nhật: 6,1

Thái lan: 2,3

Malaysia: 1,3

Ấn độ: 1,9


	VN: 2,8

TQuốc: 34,2

Mỹ: 18,5

Nhật: 6,2

TháiLan :2,3

Malaysia:1,3

Ấn Độ:1,9




Năm 2019, Việt Nam xuất khẩu mặt hàng này vào EU đạt 2,6 tỷ eur và chiếm 1,15 % tỷ trọng nhập khẩu của EU từ ngoài khối, đến năm 2024, kim ngạch xuất khẩu đã tăng gần 300% so với kim ngạch năm 2019, đạt 7,8 tỷ eur, tăng 96,8% so với năm 2023, với tỷ trọng tương ứng tăng gấp đôi đạt 2,8%. 
b/ Thách thức đối với tăng trưởng xuất khẩu vào EU

EU là thị trường có rào cản kỹ thuật rất khắt khe, cạnh tranh cao và còn khá mới mẻ với doanh nghiệp sản xuất linh kiện, phụ tùng Việt Nam. Vì vậy doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn khi gia nhập thị trường này như khi xuất khẩu sang EU, doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải cạnh tranh gay gắt với doanh nghiệp toàn cầu, nhất là các quốc gia có nền công nghiệp sản xuất chế tạo phát triển. Hiện nay khả năng cạnh tranh về của doanh nghiệp sản xuất linh kiện kim loại Việt Nam còn hạn chế. Đặc biệt doanh nghiệp rất khó cạnh tranh về giá do nguồn vật liệu (thép chế tạo) và máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất hầu hết phải nhập khẩu. 

- Công nghệ sản xuất: Tuy đã có nhiều cải tiến nhưng năng lực công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam chỉ ở mức trung bình thấp. Mức độ liên kết và hợp tác sản xuất giữa các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp FDI còn thấp. Một số nguyên công chế tạo cơ bản trong ngành cơ khí như đúc, rèn, nhiệt luyện, xử lý bề mặt còn thiếu và yếu, dẫn đến việc không chế tạo được sản phẩm hoàn thiện theo yêu cầu của khách hàng. Mặt khác vốn đầu tư cho các dự án sản xuất cơ khí chế tạo rất lớn, lợi nhuận thấp vì vậy kém hấp dẫn đối với các nhà đầu tư 

Thiếu các tiêu chuẩn quản lý chất lượng phù hợp: Khi phát triển nhà cung ứng, bên cạnh các tiêu chuẩn bắt buộc như CE marking, REACH, RoHS, khách hàng EU cũng rất quan tâm đến hệ thống quản lý tại doanh nghiệp như quản lý chất lượng, an toàn lao động, trách nhiệm xã hội... Hiện nay, khách hàng chính của doanh nghiệp sản xuất linh kiện kim loại Việt Nam đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, vì vậy các tiêu chuẩn và phong cách quản lý của thị trường EU còn khá mới mẻ. Các doanh nghiệp Việt Nam đã áp dụng phổ biến hệ thống quản lý ISO 9000, ISO 14000 tuy nhiên còn rất ít doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn chuyên ngành như ISO/TS 16949 (sử dụng trong ngành sản xuất ô tô, xe máy), các hệ thống ISO về trách nhiệm xã hội, an toàn lao động hay các công cụ cao cấp như LEAN, 6 Sigma, TPM.
Thiếu thông tin và kỹ năng tiếp cận thị trường: Doanh nghiệp sản xuất linh kiện kim loại hầu hết có quy mô nhỏ và vừa, chủ yếu khai thác thị trường nội địa thông qua các mối quan hệ và thông tin sẵn có. Doanh nghiệp thiếu thông tin và kỹ năng nghiên cứu, tiếp cận và khai thác các thị trường xuất khẩu. Số lượng doanh nghiệp tham gia các hội chợ quốc tế về chế tạo, nhất là hội chợ tại Châu Âu còn rất ít ỏi. Thậm chí, khi có khách hàng tiếp cận đặt hàng, doanh nghiệp cũng gặp khó khăn trong việc thương thảo, đàm phán hợp đồng do thiếu các kỹ năng thương mại quốc tế. 

1.1.5. Đồ điện và thiết bị, điện thoại và phụ kiện  ( HS 85)

a/ Tình hình xuất khẩu chung
Bảng 5. Xuất khẩu  đồ điện và thiết bị, điện thoại và phụ kiện  ( HS 85) của VN sang EU, giai đoạn 2019-2024

ĐVT: triệu Eur - Nguồn: Eurostat

	Năm 
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Đồ điện và thiết bị, điện thoại

( HS 85)

	Kim ngạch
	15.054,1
	15.386,1
	16.569,4
	18.614,5
	19.231,7
	19.922,5

	Tăng trưởng %
	5,2%
	2,2%
	7,6%
	12,3%
	3,3%
	3,5 %

	% của các nước xuất chính trong tổng NK của EU
	VN: 6,03

TQ: 44,4

Nhật:3,9

Malai: 4,9

Philipin: 1,3

Sing:0,8

Hàn: 3,7

Thái: 1,8


	VN: 6,26

TQ: 46,9 Nhật:3,6

Malai: 5,1

Philipin: 1,3

Sing:0,7

Hàn: 3,7

Thái: 1,7


	VN:5,49

TQ:50,1

Nhật:3,6

Malai: 4,8

Philipin: 1,4

Sing:0,7

Hàn: 3,7

Thái: 1,9


	VN: 4,97

TQ:51,9

Nhật:3,0

Malai: 4,5

Philipin: 1,5

Sing:0,7

Hàn: 3,5

Thái: 2,0


	VN: 5,04

TQ: 50,03

Nhật:3,0

Malai: 3,9

Philipin: 1,4

Sing:0,8

Hàn: 3,2

Thái: 2,2


	VN: 5,9

TQ: 45,9

Nhật:2,7

Malai: 3,8

Philipin: 1,3

Sing:0,6

Hàn: 3,5

Thái: 2,1


Mặt hàng đồ điện, thiết bị điện và điện thoại chiếm tỷ trọng lớn trong tổng xuất khẩu cảu Việt Nam vào EU hàng năm. Năm 2019, Việt Nam xuất khẩu 15,0 tỷ eur sang EU, chiếm 6% tỷ trọng nhập khẩu của EU từ ngoài khối, đến năm 2024, kim ngạch này đã tăng 32,6% so với năm 2019, đạt 19,9 tỷ Eur, trong đó điện thoại và linh kiện chiếm tới 9,6 tỷ eur ( 48,2%). 

Tỷ trọng của Việt Nam trong tổng nhập khẩu mặt hàng này của EU từ ngoài khối giảm không đáng kể trong 5 năm qua.
b/ một số yếu tố ảnh hưởng tăng trưởng của ngành:
Kế hoạch nền kinh tế tuần hoàn tạo ra một hàng rào kỹ thuật khá phức tạp cho các doanh nghiệp. Để hiện thực hóa chiến lược này, EU sẽ ban hành nhiều quy định mới, tiêu biểu là Kế hoạch hành động kinh tế tuần hoàn (CEAP). CEAP sẽ tác động trực tiếp đến 7 ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, trong đó có nhóm hàng điện tử và công nghệ thông tin.
Bên cạnh đó, đồ điện tử được coi là một trong những ngành tạo ra thác rải lớn nên EU cũng đang áp dụng Thiết kế sinh thái với yêu cầu bảo hành, sửa chữa, hộ chiếu điện tử và kiểm soát các chất có hại cho môi trường trong sản phẩm....

Từ năm 2025, EU cũng đã đưa ra áp dụng Cảnh báo an toàn sản phẩm công nghiệp, trong đó, một số sản phẩm sạc điện thoại đang bị cảnh báo về an toàn sử dụng với sản phẩm điện, có chưa hàm lượng chì cao, có thể ảnh hưởng môi trường. 

1.1.6. Đồ nội thất, giường đệm  ( HS 94)

a/ Tình hình xuất khẩu chung
Bảng 6: Xuất khẩu  đồ nội thất, giường đệm  ( HS 94) của VN sang EU, giai đoạn 2019-2024

ĐVT: triệu Eur - Nguồn: Eurostat

	Năm 
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Đồ nội thất, giường, đệm

( HS 94)

	Kim ngạch
	875,1


	840,7


	1.036,9
	1.394,3


	778,3


	935,1

	Tăng trưởng%
	11,4
	-4%
	23,2%
	34,5%
	-44%
	20,4%

	% của các nước xuất chính trong tổng NK của EU
	VN:3,5

TQ: 60,7

Anh: 5,6

Thổ: 4,6

Mỹ: 2,7

Ấn độ: 2,4

Indonesia:1,7 

Malaysia: 0,7


	VN:3,5

TQ: 61,7

Anh: 5,0

Thổ: 5,0

Mỹ: 2,4

Ấn độ: 2,3

Indonesia:1,7 

Malaysia: 0,7


	VN:3,5

TQ: 60,7

Anh: 5,6

Thổ: 4,6

Mỹ” 2,7

Ấn độ: 2,4

Indonesia: 

Malaysia: 0,7


	VN:3,8

TQ: 64,2

Anh: 3,8

Thổ: 5,5

Mỹ: 2,0

Ấn độ: 2,4

Indonesia:1,5 

Malaysia: 0,57


	VN:2,7

TQ: 59,26

Anh: 3,5

Thổ: 7,1

Mỹ: 0,5

Ấn độ: 2,2

Indonesia: 1,6

Malaysia: 0,53


	VN:2,9

TQuốc :64,1

Anh:4,3

ThổNky:6,3

Mỹ: 2,0

Ấn Độ: 2,1

Indonesia:1,3

Malaysia :0,5


Xuất khẩu đồ nội thất, giường đệm ( HS 94) sang EU đạt 935 tr eur, tăng 6,8% so với năm 2019 ( 875 tr eur), trong đó riêng mặt hàng nội thất bằng gỗ ( HS9430) đạt 389 triệu eur, tăng lên 434 triệu euro năm 2024. Thị phần 2 năm gần đây giảm nhẹ từ mức 3,5% trong các năm 2019 – 2021 xuống 2,9% tổng nhập khẩu của EU trong năm 2024.
 EU là thị trường nhập khẩu gỗ lớn thứ 2 thế giới sau Hoa Kỳ. Nhập khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ của EU chiếm trên 32% tổng giá trị nhập khẩu của toàn cầu. Kim ngạch EU nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ, gỗ nội thất của EU khoảng 20 tỷ Euro, như vậy thị phần của Việt Nam hiện mới khoảng 3%, còn nhiều dư địa để tăng trưởng. 
Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2019-2024 đạt 1,53%. Riêng năm 2022, bất chấp những khó khăn do đại dịch Covid 19, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang EU với kim ngạch đạt gần 612 triệu USD.  
Về sản phẩm, đồ gỗ nội, ngoại thất là sản phẩm xuất khẩu chính của Việt Nam sang thị trường EU.Việt Nam xuất khẩu sang EU xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (HS 44 và một số dòng của HS 940330, HS 940340, HS 940350, HS 940360, 82)  trong đó  Các mặt hàng đồ gỗ xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam vào EU là đồ gỗ ngoài trời, ghế gỗ, đồ nội thất phòng ngủ, phòng ăn và đồ nội thất văn phòng phần lớn thuộc mã HS 94 bao gồm đồ nội thất trong nhà và ngoài trời, chiếm trên chiếm tới 82% giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ của Việt Nam sang thị trường EU.

Bảng 11: Kim ngạch xuất khẩu và tốc độ tăng trưởng XK gỗ, sản phẩm gỗ sang EU giai đoạn 2019 - 2024 
	
	Kim ngạch XK (USD)
	Tốc độ tăng trưởng (%)

	2019
	         535,634,259 
	

	2020
	         482,430,106 
	-9.93

	2021
	         583,871,451 
	21.03

	2022
	         612,057,186 
	4.83

	2023
	         455,511,805 
	-25.58

	2024
	         498,534,409
	17.27


Nguồn: TCHQ, 2025

Các đối thủ cạnh tranh chính của Việt Nam bao gồm Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ. Trong đó, Việt Nam nguồn cung đồ gỗ ngoại khối lớn thứ 2 sau Trung Quốc và đứng đầu nguồn cung từ khu vực nhiệt đới cho thị trường EU. Đồ gỗ nội thất của Việt Nam chiếm khoảng 2,6% tổng giá trị nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của thị trường EU; Trung Quốc chiếm khoảng 10 – 12% thị phần; Indonesia: 1,5%; Ấn Độ: 1,1% thị phần. Trong các đối thủ cạnh tranh từ khu vực nhiệt đới, Indonesia đang trở thành đối thủ cạnh tranh lớn của Việt Nam tại thị trường EU. Ngành chế biến gỗ của Indonesia thay đổi chiến lược theo định hướng thay đổi giá trị, cải tiến hệ thống khiến cho giá cả rẻ hơn, cạnh tranh hơn nhưng đồ gỗ vẫn tốt hơn.

b/ Thách thức đối với tăng trưởng xuất khẩu vào EU

- Thay đổi thị hiếu của người tiêu dùng EU theo hướng chuyển từ sử dụng đồ mộc ngoại thất sang sử dụng các loại sản phẩm thay thế như nhựa, sắt thép và các vật liệu thân thiện với môi trường.

- Cạnh tranh giữa các nước xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ngày càng gay gắt bao gồm cạnh tranh về nguyên liệu và cạnh tranh ở thị trường xuất khẩu. Các đối thủ cạnh tranh tăng cường đầu tư công nghệ hiện đại để chế biến gỗ xuất khẩu gỗ.

- Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát chuỗi cung gỗ nhập khẩu để đáp ứng Hiệp định VPA/FLEGT do nhập khẩu gỗ từ trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ với 120 loài gỗ khác nhau. 

- Công nghiệp phụ trợ phục vụ chế biến và xuất khẩu gỗ chưa phát triển. Ngành chế biến và xuất khẩu gỗ của Việt Nam phụ thuộc vào nhập khẩu đối với nguồn cung về các nguyên vật liệu phụ trợ: 90% nguyên liệu, vật liệu phụ trợ cho ngành này phụ thuộc vào nhập khẩu. Những vật liệu phụ trợ quan trọng cho sản xuất chế biến gỗ như các loại sơn, keo, chất phủ bề mặt, kim khí... chủ yếu phải nhập khẩu. Để tận dụng các ưu đãi về thuế trong Hiệp định EVFTA, đòi hỏi Việt Nam phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ hoặc tìm kiếm nguồn nhập khẩu phù hợp.

- Quy định chống phá rừng EUDR dự kiến có hiệu lực từ năm 2026 sẽ yêu cầu giải trình cụ thể về nguồn gốc gỗ, do vậy, gia tăng nhiều thủ tục và chi phí cho doanh nghiệp và các nước xuất khẩu. 
1.2. Một số sản phẩm công nghiệp tiềm năng

a/ Nhựa và các sản phẩm nhựa (HS 39) 
Việt Nam xuất khấu thị trường EU đạt giá trị 1,38 tỷ Euro năm 2024 chiếm thị phần 2,3 % trong tổng lượng nhập khẩu vào trị trường các nước EU 27. Giá trị xuất khẩu các sản phẩm nhựa của Việt Nam sang EU tăng đều hàng năm, năm 2024 tăng 27,7% so với năm 2023 và tăng 120% so với năm 2019. Tổng giá trị nhập khẩu của EU năm 2024 đối với sản phẩm là hơn 60,1 tỷ Euro. 

5 nước xuất khẩu chủ lực vào EU trong thời kỳ từ năm 2019-2024 bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Thuỵ Sĩ, Anh, Hoa Kỳ chiếm trung bình hàng năm khoảng 65% trong tổng giá trị nhập khẩu của EU đối với sản phẩm nhựa. Quốc gia xuất khẩu sản phẩm nhựa có giá trị lớn nhất với EU là Trung Quốc, đạt giá trị 15,17 tỷ Euro năm 2024.

	Năm 
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Hàng nhựa và các sản phẩm nhựa ( HS 39) (đơn vị: triệu USD)

	Kim ngạch
	628,2


	620,4


	873,6


	1.184,0


	1.088,4


	1.383,14

	Tăng trưởng %
	7,24%
	1,23 %
	40,8%
	35,52%
	· 8,07%
	27,07%

	% của các nước xuất chính trong tổng NK của EU
	VN:1,3

TQuốc:20,4

Ấn Độ: 2,1

Thái Lan:0,93

Malaysia:0,5
	VN :1,87

TQuốc:23,5

Ấn Độ :1,75

Thái Lan:0,94

Malaysia:0,49


	VN :1,50

TQuốc:24,03

Ấn Độ:1,94

Thái Lan:0,88

Malaysia :0,48


	VN: 1,66

TQuốc: 24,53

Ấn Độ: 2,27

Thái Lan: 0,91

Malaysia: 0,51
	VN:1,87

TQuốc: 23,58

Ấn Độ: 1,75

Thái Lan: 0,86

Malaysia: 0,47


	VN: 2,3
TQuốc: 25,2

Ấn Độ: 1,8
Thái Lan:0,9
Malaysia: 0,5



b/ Máy móc, trang thiết bị cơ khí (HS 84) 
Việt Nam xuất khẩu sản phẩm máy móc, trang thiết bị cơ khí có giá trị tăng đều hàng năm, là mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu cao của Việt Nam. Năm 2024, mặt hàng này có tốc độ tăng trưởng rất cao 96,8% đạt giá trị 7,8 tỷ Euro tăng 123% so với năm 2023 và tăng 200% so với năm 2019).  Việt Nam chiếm thị phần 2,8% trong tổng nhập khẩu của EU năm 2024 tăng hơn mức 1,15 của năm 2019.
Tổng kim ngạch nhập khẩu của EU đối với mặt hàng này năm 2024 là 279 tỷ Euro. 5 nước xuất khẩu chính vào EU bao gồm Hoa Kỳ, Anh, Trung Quốc, Nhật Bản, Thuỵ Sĩ chiếm tỷ trọng 71% trong tổng nhập khẩu của EU (bao gồm cả nhập khẩu từ các nước ngoài EU và trong nội khối EU). Trung Quốc xuất khẩu sang EU 97,38 tỷ EURO, chiếm tỷ trọng 34,9% năm 2024.
	Năm 
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Máy móc, trang thiết bị cơ khí ( HS 84)

	Kim ngạch
	2.628,2
	3.120,1
	3.026,6
	3.876,5
	3.972,4
	7.820,6

	Tăng trưởng %
	4,4%
	18,71%
	-3%
	28,08%
	2,47%
	96,87%

	% của các nước xuất chính trong tổng NK của EU
	VNam :1,15

TQuốc: 33,5

Ấn Độ: 1,4

Thái Lan :2,2

Malaysia :1,3

Hoa Kỳ :19
	VN: 1,48

TQuốc :38,2

Ấn Độ:1,3

Thái Lan: 2,3

Malaysia:1,4

Hoa Kỳ: 16,3
	VN: 1,25

TQuốc: 41,5

Ấn Độ: 1,56

Thái Lan: 2,5

Malaysia: 1,3

Hoa Kỳ: 15,1
	VN: 1,36
TQuốc:40,2

Ấn Độ: 1,72

Thái Lan: 2,2

Malaysia:1,4

Hoa Kỳ:16,6
	VN: 1,47
TQuốc :34,2

Ấn Độ (1,9)

Thái Lan (2,3)

Malaysia: 1,3

Hoa Kỳ :18,5
	VN: 2,8
TQuốc: 34,9

Ấn Độ: 1,9
Thái Lan: 2,4
Malaysia: 1,36
Hoa Kỳ: 18,6


c/ Trang trí nội thất
Đồ gỗ trang trí nội thất ( thủ công mỹ nghệ) (HS 44) kim ngạch mặt hàng này của Việt Nam xuất khẩu sang EU đạt mức tăng trưởng khá tốt, có kim ngạch 221 triệu Euro năm 2024, tăng 61,24% so với kim ngạch năm 2023 (137 triệu Euro). Mức tăng cao này là do năm 2023 mặt hàng có mức sụt giảm đáng kể âm 21,6% so với năm 2022.

5 nước có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất bao gồm Trung Quốc, Nauy, Nga, Ucraina và Hoa Kỳ. Trong đó Trung Quốc là nước xuất khẩu lớn nhất với 2,71 tỷ Euro giá trị xuất khẩu, chiếm tỉ trọng 24,98% trong tổng nhập khẩu. Tổng kim ngạch nhập khẩu của EU là 10,86 tỷ Euro năm 2024.
	Năm 
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	 Đồ gỗ trang trí nội thất (thủ công mỹ nghệ) (HS44)

	Kim ngạch
	96,45
	94,94
	112,64


	175,36

	137,4
	221,54

	Tăng trưởng %
	12,54%
	- 1,56%
	18,84%
	55,69%
	-21,64%
	61,24%

	% của các nước xuất chính trong tổng NK của EU
	VN: 0.86

TQuốc :15,9

Malaysia :1,8

Indonesia: 3,3

Nga :19

Ucraina: 9
	VN: 0,9

TQuốc: 16,1

Malaysia: 1,7

Indonesia:3,2

Nga:20

Ucraina:9
	VN:0,8

TQuốc:16,4
Malaysia:1,4
Indonesia:2,9
Nga:22,5
Ucraina:9,8
	VN:1,11
TQuốc:21
Malaysia :1,9
Indonesia:3,3

Nga :10
Ucraina: 11,6
	VN:1,25
TQuốc :20,8

Malaysia :2,1

Indonesia: 2,9
Nga :0

Ucraina :12,5
	VN: 2.04

TQuốc: 24,9

Malaysia :2,5
Indonesia:2,8
Nga 0
Ucraina: 12,3


Hàng trang trí nội thất từ sản phẩm dệt (các loại thảm trang trí, thảm sàn) HS 57, đây là sản phẩm Việt Nam có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu nhanh vào năm 2020 (66,58%) và năm 2021 (96,73%) và tăng trưởng âm (-10,64%) vào năm 2023 với kim ngạch xuất khẩu 66,4 triệu Euro. Năm 2024 mặt hàng này đã tăng trưởng mạnh trở lại với mức tăng 25,8% đạt giá trị 83,6 triệu Euro.

 Dù Trung Quốc vẫn là nước chiếm tỷ trọng lớn nhất (23,6%) nhưng các nước như Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ chiếm tỷ trọng lớn tương đương 22% thị phần. Việt Nam chiếm tỷ trọng 4,35% thị phần trong tổng nhập khẩu của EU năm 2024. Tổng nhập khẩu của EU năm 2024 đối với mặt hàng này là 1,9 tỷ Euro.
	Năm 
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	 Thảm và hàng dệt nội thất (HS 57)

	Kim ngạch
	16,3
	27,2
	53,5
	74,36
	66,45
	83,6

	Tăng trưởng %
	428%
	66,58%
	96,73%
	38,95%
	-10,63%
	25,8%

	% của các nước xuất chính trong tổng NK của EU
	VNam:1,08

TQuốc: 23,6

Ấn Độ:21,6

T.Nhĩ Kỳ: 22,7

Thái Lan :0,3

Pakistan:1,68
	VNam :1,93
TQuốc: 25,17

Ấn Độ: 20,56

T.N.Kỳ: 23,58
Thái Lan: 0,32
Pakistan: 1,47

	Vnam: 2,87

TQuốc: 24,88

Ấn Độ: 22,44

T.N.Kỳ 24,43

Thái Lan:0,22

Pakistan:1,39
	VNam :3,68

TQuốc :23,83

Ấn Độ: 22,88

T.N.Kỳ 22,69
Thái Lan: 0,38

Pakistan: 1,6
	V.Nam: 3,78

TQuốc :22,21

Ấn Độ: 20,13

T.N.Kỳ: 24,07
Thái Lan: 0,32

Pakistan: 1,87
	VN: 4,35
TQuốc: 22,3
Ấn Độ: 20,13
T.N.Kỳ 24,07
Thái Lan :0,32
Pakistan: 1,87


Thách thức đối với ngành trang trí nội thất là cạnh tranh từ nhiều nước châu Á bởi vì hàng trang trí nội thất bao gồm nhập khẩu đồ gỗ nội thất và hàng dệt gia dụng nhập khẩu, chủ yếu được nhập khẩu trực tiếp từ các nước đang phát triển. Trung Quốc là nhà cung cấp hàng trang trí nội thất chính của Châu Âu, chiếm trên 50% tổng giá trị nhập khẩu vào EU trong giai đoạn 2019-2024. Các nước đang phát triển khác chiếm thị phần đáng kể  khoảng13%. Các nhà sản xuất từ ​​Ấn Độ, Indonesia và Thái Lan đang có tốc độ phát triển nhanh. Những nhà sản xuất này thường có khả năng tiếp cận nhiều loại nguyên liệu tự nhiên và tay nghề thủ công lành nghề. Các nước này đang cạnh tranh ở phân khúc trung và cao cấp của thị trường châu Âu. Mỗi hãng đều có sản phẩm riêng và vị trí vững chắc trên thị trường. Ví dụ, Indonesia là nhà cung cấp đồ nội thất mây hàng đầu của châu Âu, sản xuất 80% sản lượng mây của thế giới.

Các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp sự kết hợp giữa sản xuất công nghiệp và thủ công với chi phí tương đối thấp. Họ được hưởng lợi từ sự gần gũi với châu Âu, điều này cho phép họ cung cấp thời gian giao hàng ngắn.

Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ là những nước đóng vai trò quan trọng trên thị trường hàng dệt nội thất gia dụng. Các quốc gia này trực tiếp chiếm gần 1/3 tổng lượng hàng dệt nội thất gia dụng nhập khẩu của châu Âu vào năm 2022. Bangladesh cung cấp thêm 6%, tiếp theo là Ai Cập và Việt Nam, mỗi nước khoảng 1%. Tất cả các quốc gia này đều tăng xuất khẩu đồ trang trí nhà cửa sang châu Âu trong khoảng thời gian từ 2018 đến 2022, ngoại trừ Ai Cập, nơi duy trì nguồn cung khá ổn định. Các nhà cung cấp hàng đầu (Pakistan và Ấn Độ) là những trung tâm tìm nguồn cung ứng hàng dệt gia dụng với số lượng lớn, giá thấp và có khả năng tiếp cận nguồn lao động giá rẻ.

Nam Á và Đông Nam Á thống trị nguồn cung hàng dệt nội thất gia dụng sang châu Âu - không chỉ từ các nước đang phát triển mà còn từ khắp nơi trên thế giới. Ngược lại với phân khúc hàng nội thất có nguồn gốc từ sản phẩm gỗ, các nước đang phát triển ở Đông Âu đóng vai trò tương đối nhỏ trong lĩnh vực dệt nội thất gia dụng. Campuchia và Tunisia là những nhà cung cấp hàng dệt nội thất gia dụng tương đối lớn..
2. Các mặt hàng nông nghiệp

2.1. các mặt hàng nông sản trọng điểm: 

2.1.1 Ngành hàng cà phê 
a/ Tình hình thương mại
EU là thị trường tiêu thụ và thị trường nhập khẩu cà phê lớn nhất thế giới, chiếm tỷ trọng trên 60% nhập khẩu cà phê và 33% tổng tiêu dùng cà phê trên toàn cầu (CBI, 2021; Liên minh cà phê Châu Âu-ECF, 2024)..

Kim ngạch xuất khẩu cà phê Việt Nam vào EU trong giai đoạn 2019-2024 dao động trong khoảng 1-1,5 tỷ đô la. Năm 2024, giá trị xuất khẩu đạt 2,14  tỷ USD, đạt đỉnh cao nhất kim ngạch xuất khẩu cà phê sang EU từ trước tới nay.


Kim ngạch xuất khẩu cà phê Việt Nam sang EU tăng gần gấp đôi sau 5 năm thực thi EVFTA (tăng 95%).  Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2019-2024 đạt 16,63%/năm.

Kim ngạch xuất khẩu cà phê Việt Nam sang EU giai đoạn 2019-2024

	Năm
	Kim ngạch XKcủa Việt Nam sang EU (USD)
	Tốc độ tăng trưởng (%)

	2019
	      1,086,007,702 
	-

	2020
	         982,043,758 
	-9.57

	2021
	      1,025,120,838 
	4.39

	2022
	      1,457,109,427 
	42.14

	2023
	      1,479,318,838 
	1.52

	2024
	      2,140,000,000 
	44.66


	
	
	
	Nguồn: TCHQ 
	
	


Việt Nam xuất khẩu chủ yếu cà phê nhân, chiếm hơn 95% tổng giá trị xuất khẩu cà phê sang EU. Cà phê nhân Việt Nam chủ yếu được các nhà nhập khẩu EU sử dụng để phối trộn với cà phê Arabica chất lượng cao hơn để sản xuất cà phê hòa tan. Tỷ lệ xuất khẩu cà phê chế biến (cà phê hòa tan, cà phê rang) còn thấp, tuy nhiên, giá trị xuất khẩu cà phê chế biến đặc biệt là cà phê hòa tan đang tăng trưởng nhanh. 


Theo số liệu từ Liên Minh cà phê Châu Âu,  trong những năm gần đây Việt Nam đã vươn lên trở thành đối tác thứ  2 vượt qua Ấn Độ trở thành đối tác thứ 2 sau Vương Quốc Anh xuất khẩu các sản phẩm cà phê chế biến hòa tan từ Việt Nam sang EU đã tăng từ 7,88 ngàn tấn  năm 2021 lên 11,6 ngàn tấn năm 2023, với mức tăng trưởng 54,8% chiếm thị phần 18%  thị phần nhập khẩu cà phê hòa tan chế biến của EU. Đây  là cơ hội để Việt Nam có thể đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm chế biến sang thị trường EU để nâng cao kim ngạch cũng như thay đổi cơ cấu sản phẩm xuất khẩu
b/ Thách thức đối với tăng trưởng xuất khẩu vào EU



Cà phê Việt Nam cũng đang có những điểm yếu như chất lượng cà phê Việt Nam chưa cao và đồng đều. Chưa xây dựng được  nhiều thương hiệu Cà phê Việt Nam tăng khả năng nhận diện tại EU và thế giới; 


Cơ cấu các loại cà phê được nhập khẩu vào EU, Arabica chiếm tới 63,8%, cà phê Robusta chiếm 35,6% và loại khác chiểm 0,6%. cà phê Việt Nam chủ yếu là Robusta, được các nhà rang xay EU sử dụng để phối trộn với các loại cà phê chất lượng cao nhập khẩu từ các nước khác để sản xuất cà phê hòa tan và để phối trộn; 


Cà phê Việt Nam chưa tiếp cận trực tiếp đến các nhà bán lẻ cà phê lớn tại EU và các chuỗi quán cà phê có thị phần và thương hiệu lớn; Các đối thủ cạnh tranh sản xuất cà phê mở rộng diện tích và năng suất cà phê, gia tăng sức ép cạnh tranh đối với cà phê Việt Nam…


Quy định mới EUDR (áp dụng từ 31/12/2025 và được lùi thời hạn áp dụng 1 năm) về nghĩa vụ giải trình  về vị trí lô thửa đối với các nhà sản xuất, vườn trồng, các doanh nghiệp thu mua, các nhà xuất khẩu không liên quan đến phá rừng, tạo gánh nặng, chi phí, phạt và nhiều rủi ro khác cho DN XK sang EU.


Các nhà rang xay đa quốc gia hàng đầu thế giới, có tiềm lực tài chính và quan hệ truyền thống ở thị trường EU, cũng tập trung chủ yếu ở các nước kể trên. Cà phê Việt Nam sẽ rất khó cạnh tranh trực tiếp với các nhà rang xay này. 

2.1.2. Ngành hàng rau quả
a/ tình hình thương mại
EU là thị trường tiêu thụ rau quả lớn và ổn định trên thế giới.  EU nhập khẩu 101,8 tỷ USD chiếm gần 40% tổng kim ngạch nhập khẩu rau quả trên toàn cầu (ITC, 2021). Trong đó, kim ngạch nhập khẩu rau đạt 36,4 tỷ USD và trái cây đạt 65,5 tỷ USD. EU nhập khẩu rau quả từ các nước bên ngoài khối khoảng 35 tỷ USD. Dự báo  nhu cầu nhập khẩu rau quả sẽ tiếp tục tăng do số trang trại trồng rau quả tại EU có xu hướng giảm, người tiêu dùng EU gia tăng nhu cầu tiêu dùng rau quả do quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe.
EU là thị trường xuất khẩu rau quả lớn thứ 4 của Việt Nam, chiếm khoảng 5% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả năm 2022 và  3,9% năm 2024. Xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang thị trường EU sau khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực đã đạt được kết quả tích cực. Kim ngạch xuất khẩu rau quả sang EU năm 2024 đạt 280 triệu USD, chiếm 0,9% tổng kim ngạch nhập khẩu rau quả của EU.  Việt Nam là nước xuất khẩu rau quả đứng trong top 30 các nước xuất khẩu rau quả lớn nhất vào EU và là nước Đông Nam Á duy nhất trong top này về giá trị vào EU.

Rau quả Việt Nam có lợi thế hơn về thuế, cơ bản sau 3 năm thực thi EVFTA, hầu hết các sản phẩm đều có thuế suất về 0% trong khi các đối thủ cạnh chưa có FTA với EU như các nước ASEAN, một số nước Nam Mỹ và Châu Phi chưa có lợi thế này.

Việt Nam vẫn chủ yếu xuất khẩu rau quả tươi và rau quả sơ chế sang EU. Trong cơ cấu rau quả xuất khẩu sang EU, quả tươi và sơ chế chiếm tỷ trọng chi phối (khoảng 60- 70% kim ngạch), rau tươi và sơ chế (9%). Xuất khẩu rau quả chế biến còn hạn chế chiếm tỷ trọng khoảng 20%-30% kim ngạch. Các sản phẩm chế biến của Việt Nam chủ yếu là nước ép cô đặc từ chanh, chanh leo, thanh long, xoài, dứa, ổi; rau quả đóng hộp (ngô, đậu Hà Lan); rau quả sấy (khoai, mít, chuối…); mứt, thạch. Rau đã chế biến và các loại nước ép trái cây giúp thời gian bảo quản sản phẩm lâu hơn, giảm chi phí vận chuyển và giúp sản phẩm dễ dàng hơn so với sản phẩm tươi trong việc vượt qua những rào cản kỹ thuật của EU
Giai đoạn 2019-2024 kim ngạch  xuất khẩu tăng trưởng bình quân 15,51%, năm 2024 kim ngạch xuất khẩu ăng gấp đôi so với năm 2019.

Kim ngạch xuất khẩu và tốc độ tăng trưởng XK rau quả sang EU giai đoạn 2019 - 2024 
	
	Kim ngạch XK (USD)
	Tốc độ tăng trưởng (%)

	2019
	140,136,142
	

	2020
	147,033,415
	4.92

	2021
	151,330,228
	2.92

	2022
	186,696,506
	23.37

	2023
	254,161,000
	36.14

	2024
	280,046,000
	10.18


 Nguồn: TCHQ, 2025

Các đối thủ cạnh tranh chính của ngành hàng rau quả Việt Nam tại thị trường EU

	Loại sản phẩm
	Đối thủ
	Đánh giá

	Thanh long
	Các nước Nam Mỹ, Israel, 
	- Việt Nam là nước cung cấp thanh long tươi chính cho thị trường EU, có lợi thế về giá thành sản xuất.Chất lượng tốt nhất

- Các đối thủ có lợi thế về chi phí logistics rẻ hơn so với Việt Nam

	Chanh leo
	- Nam Mỹ: Brazil, Ecuador, Colombia và Peru_

- Châu Á: Indonesia và Ấn Độ
	- Việt Nam có lợi thế về năng suất chanh leo cao gấp đôi so với Nam Mỹ. Do đó, giá thành chanh leo chế biến (nước ép chanh leo, chanh leo cô đặc…) khá cạnh tranh. Tuy nhiên, chanh leo tươi Việt Nam khó cạnh tranh do chi phí chứng nhận (GlobalGAP và chi phí vận chuyển bằng đường hàng không)

	Xoài
	- Tây Phi, Nam Phi

- Nam Mỹ

- Thái Lan, Philippines, Ấn Độ, Pakistan
	Xoài Việt Nam có giá cao hơn các đối thủ Châu Phi và Nam Mỹ do chi phí vận chuyển bằng đường hàng không cao.

Khách hàng EU ưa chuộng xoài có vị ngọt của Việt Nam và Thái Lan, Philippines 

Công nghệ bảo quản, vận chuyển bằng đường biển đối với xoài từ Việt Nam chưa đảm bảo

	Chôm chôm
	Thái Lan, Indonesia và Malaysia
	Chi phí vận chuyển chôm chôm cao và thời gian bảo quản ngắn là rào cản xuất khẩu chôm chôm sang EU

	Nhãn tươi
	Việt Nam, Thái Lan là cung chính cho thị trường EU
	Chi phí vận chuyển nhãn tươi cao và thời gian bảo quản ngắn là rào cản xuất khẩu nhãn tươi sang EU. Giá nhãn tươi của Thái Lan tại EU chỉ bằng 1/3 giá nhãn tươi của Việt Nam 

	Vải
	Đối thủ cạnh tranh chủ yếu và chiếm lĩnh thị trường là Madagascar

Trung Quốc, Thái Lan
	Vải Việt Nam có giá tương đối cao do chi phí vận chuyển và thời gian bảo quản ngắn là rào cản xuất khẩu vải tươi sang EU

	Bưởi, chanh không hạt
	Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Nam Mỹ
	Bưởi Trung Quốc thâm nhập tốt các kênh, giá rẻ, vị chua chiếm lĩnh thị trường; Việt Nam có lợi thế Bưởi  thu hoạch quanh năm, nhiều giống khác nhau, thị phần bưởi của Việt Nam  nhỏ, tiếp cận thị chủ yếu tại phân khúc cửa hàng Châu Á, giá thành cao;

Chanh không hạt tăng trưởng tốt, thâm nhập các kênh kể cả siêu thị EU

	Dừa và sản phẩm dừa
	Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Nam Mỹ
	Sản phẩm dừa chế biến  (nước dừa, sản phẩm cơm dừa…,)  Thái Lan chiếm thị phần lớn do tham nhập trước, người tiêu dùng Châu Âu quen sử dụng, quảng bá tốt;  trái dừa Việt Nam thâm nhập tuy giá thành cao, Thị phần của Việt Nam đang bước đầu tăng

	Rau chế biến

(Dưa chuột ngâm, thạch, dưa món, dưa cải, kiệu muối…)
	Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và các nhà sản xuất trong EU (như Ba Lan). 
 
	Việt Nam có thể cạnh tranh do người tiêu dùng Châu Âu ưa chuộng đa dạng hóa sản phẩm và hương vị; đồng thời giá rau chế biến của Việt Nam tương đối cạnh tranh.


b/ Thách thức đối với tăng trưởng xuất khẩu vào EU

- Thị trường EU có rào cản gia nhập khá cao do là một trong những thị trường có tiêu chuẩn khắt khe nhất thế giới về chất lượng, ATTP, môi trường, bền vững và xã hội. Các quy định của EU thay đổi thay đổi khá thường xuyên đòi hỏi các nhà sản xuất phải liên tục thích ứng. Đặc biệt, EU liên tục thay đổi quy định về hoạt chất cấm hoặc giảm mức giới hạn dư lượng tối đa cho phép (MRLs) đối với rau quả tươi, EU tăng cường gia tăng tần suất kiểm tra tại biên giới đối với hàng nhập khẩu. 
- EU cũng là một thị trường có mức độ cạnh tranh cao. Các nhà nhập khẩu EU phần lớn đã thiết lập được các nguồn cung lâu dài với các đối tác tương đối ổn định. Do đó, các nhà cung cấp mới rất khó tham gia vào thị trường nếu không có sản phẩm và chính sách bán hàng vượt trội.  

- Rau quả Việt Nam được sản xuất ở quy mô nhỏ lẻ, chất lượng sản phẩm không ổn định, tình trạng vi phạm về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm còn tồn tại. Vùng nguyên liệu quy mô nhỏ manh mún, phân tán khiến việc thu hoạch khó đồng loạt. Do đó, màu sắc, kích cỡ, trọng lượng của trái cây xuất khẩu không đồng đều, chất lượng không ổn định, nên khó đảm bảo độ ổn định về chất lượng, đồng đều về mẫu mã sản phẩm.
- Công nghệ bảo quản rau quả còn lạc hậu, hệ thống logistics phục vụ chế biến và xuất khẩu rau quả chậm phát triển. Đối với rau quả tươi, yếu tố quyết định thành công chính là màu sắc và độ tươi của sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng. Rau quả xuất khẩu của Việt Nam thuộc loại nhiệt đới, thời gian bảo quản ngắn đòi hỏi phải đầu tư về cơ sở vật chất và kỹ thuật bảo quản. Tuy nhiên, công nghệ bảo quản sau thu hoạch trong ngành rau quả còn yếu và thiếu. Công nghệ bảo quản rau quả tươi kéo dài thời gian (1 đến 2 tháng) sau thu hoạch còn hạn chế. Công nghệ sấy lạnh để rau quả giữa được dinh dưỡng còn hạn chế.

- Bên cạnh đó, Việt Nam còn thiếu hệ thống kho bảo quản lạnh tại vùng chuyên canh và các cảng trung chuyển; và thiếu các thiết bị vận chuyển lạnh nên khó xuất khẩu sản phẩm tươi sang các thị trường xa.  

- Khoảng cách địa lý xa và chi phí vận chuyển cao. Khoảng cách địa lý xa ảnh hưởng tới chi phí vận chuyển, khả năng giữ độ tươi và mầu sắc của sản phẩm. Bên cạnh đó, các nhà bán lẻ thực phẩm tại EU thường lên kế hoạch cung ứng và bán hàng đối với các loại rau quả trong khoảng 2 đến 3 tuần với khối lượng vừa phải. Điều này sẽ tạo ra những thách thức đối với các loại rau quả được cung cấp từ khu vực có khoảng cách địa lý xa về thời gian đáp ứng; đồng thời ảnh hưởng tới chi phí vận chuyển do quy mô từng đợt giao hàng nhỏ tới giá cước và thời gian vận chuyển do phải dồn container và trung chuyển nhiều.

- Công tác xúc tiến thương mại và xây dựng thương hiệu đối với sản phẩm rau quả còn hạn chế. Nhiều loại rau quả Việt Nam chưa xây dựng được thương hiệu tại thị trường EU. Việt Nam có nhiều chủng loại rau quả được ưa chuộng như thanh long, chanh leo, xoài, vải … nhưng chủ yếu xuất khẩu quy mô nhỏ, rời rạc chưa tạo được kênh phân phối ổn định nên chưa được người tiêu dùng biết đến. Việt Nam thiếu các chương trình XTTM bài bản cho ngành hàng rau quả tại thị trường EU
2.1.3. Ngành hàng thủy sản

a/ Tình hình xuất khẩu
 
EU là thị trường tiêu thụ thủy sản lớn nhất thế giới với kim ngạch nhập khẩu hàng năm khoảng 65 tỷ USD. Trong đó, nhập khẩu từ các nước nội khối chiếm 45%; 55% còn lại là nhập khẩu từ các nước ngoại khối trong đó kim ngạch nhập khẩu  từ ngoại khối. Năm 2023, EU nhập khẩu từ ngoại ngoại khối với kim ngạch 35 tỷ USD, Báo cáo Ủy ban Châu Âu, 2024). Trong nhập khẩu ngoại khối, nhập khẩu từ các nước đang phát triển chiếm 75%. Nhập khẩu thủy sản vào EU vẫn chưa đạt được kim ngạch nhập khẩu giai đoạn trước năm 2019.  Năm 2019 EU nhập khẩu từ bên ngoài 6,8 triệu tấn thủy sản các loại trong khi đó con số này chỉ đạt 5,9 triệu tấn vào năm 2023. Nhu cầu tiêu thụ thủy sản bình quân đầu người của EU là 24,5 kg/năm.

Xuất khẩu của Việt Nam sang EU đạt 1-1,5 tỷ USD, khoảng 10-15% xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Thị phần thủy hải sản của Việt Nam (gồm cả HS 03 và HS16) chiếm khoảng 3-4% nhập khẩu thủy sản của EU, xếp thứ 5 sau Na Uy (chiếm 24,83% thị phần), Trung Quốc (8,18%), Ecuador (5,0%) và Iceland (4,73%. Kim ngạch xuất khẩu qua các năm không ổn định, có xu hướng chững lại và sụt  giảm những năm 2019-2020. Tôm và cá tra là 2 sản phẩm chiếm tỷ trọng chi phối, chiếm 65-67%, hải sản chiếm khoảng 33-35% kim ngạch xuất khẩu sang EU. Tuy nhiên, trong khi xuất khẩu tôm liên tục mở rộng thị phần thì tỷ trọng xuất khẩu cá tra ngày càng thu hẹp. 
Tốc độ tăng trưởng cả giai đoạn 2019-2024 kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU  tăng 3,31%  và tăng 7,3 so với năm 2019, phù hợp với dự báo phân tích trước khi triển khai EVFTA.

	Kim ngạch xuất khẩu và tốc độ tăng trưởng XK Thủy sản sang EU giai đoạn 2019 - 2024 
	
	
	
	
	

	Kim ngạch XK (USD)
Tốc độ tăng trưởng (%)
2019

         969,430,011 

2020

         913,234,647 

-5.80

2021

      1,020,308,223 

11.72

2022

      1,225,413,708 

20.10

2023

         870,530,545 

-28.96

2024

      1,040,000,000 

19.46


	
	
	
	
	


Nguồn: TCHQ, 2025
Thuỷ sản đông lạnh nguyên liệu (mã HS 03) chiếm trên 60% giá trị xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam sang EU, thuỷ sản chế biến (mã HS 16) chiếm khoảng 40% kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này. Trong đó, riêng sản phẩm tôm chế biến (luộc, hấp và chế biến khác cho siêu thị) chiếm 42-45% tỷ trọng, tôm nguyên liệu chiếm 55-58% tỷ trọng xuất khẩu tôm sang EU. Cá tra chế biến chiếm 4-5%, còn lại 95% sản phẩm cá tra là phile, cắt khúc đông lạnh. Cá ngừ chế biến cũng chiếm khoảng 45% xuất khẩu cá ngừ, còn lại cá đông lạnh chiếm 55%. Mực, bạch tuộc chế biến chỉ chiếm 16%, sản phẩm mực bạch tuộc đông lạnh nguyên liệu chiếm tỷ trọng lớn 84% tổng xuất khẩu nhuyễn thể chân đầu sang EU.

Về đối thủ cạnh tranh: Về sản phẩm tôm thẻ chân trắng, Ecuador và Ấn Độ là đối thủ trực tiếp của tôm Việt Nam. Trong đó, Ấn Độ có lợi thế cạnh tranh về giá so với tôm Việt Nam nhưng chưa có FTA với EU nên khoảng cách về giá giữa Việt Nam và Ấn Độ sẽ thu hẹp khi 100% dòng thuế nhập khẩu tôm Việt Nam về 0% vào năm 2024. Ecuador có lợi thế về trang trại quy mô lớn, chất lượng sản phẩm cao, khả năng truy xuất nguồn gốc và vị trí địa lý gần EU.  

Về tôm sú, Việt Nam là nhà sản xuất tôm sú lớn nhất thế giới. Cạnh tranh với tôm sú Việt Nam ở EU chủ yếu là Bangladesh. Tuy nhiên, tôm sú Bangladesh thường nằm ở phân khúc thấp do chủ yếu nuôi quảng canh, không có chứng nhận ASC.  Trái ngược với tôm sú từ Bangladesh, nhiều sản phẩm tôm sú từ Việt Nam được đưa vào các siêu thị và chợ dịch vụ thực phẩm cao cấp của EU do có chứng nhận ASC, bền vững, hữu cơ. 

Về cá tra, Việt Nam chi phối nhập khẩu cá tra vào EU. Hiện tại, không có đối thủ cạnh tranh đáng kể đối với Việt Nam trên thị trường EU. Hầu hết các sản phẩm cá tra xuất khẩu sang Liên minh châu Âu đều có xuất xứ từ Việt Nam. Bangladesh và Trung Quốc là những quốc gia khác xuất khẩu sản phẩm cá tra sang Liên minh châu Âu, nhưng với khối lượng thấp hơn nhiều.
Về cá ngừ và mực bạch tuộc, xuất khẩu cá ngừ Việt Nam sang EU dù tăng trưởng mạnh sau 10 năm, nhưng cá ngừ của Việt Nam chỉ chiếm thị phần nhỏ 1,2-2,6% tại thị trường này. Chiếm thị phần chi phối tại thị trường EU là cá ngừ Ecuador chiếm 13- 16% nhập khẩu của EU. 

b/ Một số thách thức với tăng trưởng xuất khẩu
- Các yêu cầu về sản phẩm có chứng nhận tính bền vững ngày càng tăng ở EU. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến truy xuất nguồn gốc, phương thức sản xuất bền vững, an toàn và công bằng của sản phẩm.
- EU là thị trường khó tính, các quy định SPS và hàng rào kỹ thuật khác ghi nhãn mác, vật liệu đóng gói…)  ngày càng bị thắt chặt, đặc biệt các quy định về môi trường và lao động sẽ được chú trọng hơn, kiểm tra chặt hơn trong các tiêu chí của hàng thủy sản nhập khẩu. 
- Các nhãn trách nhiệm xã hội ngày càng quan trọng tại thị trường EU. Người tiêu dùng EU không chỉ quan tâm đến tác động môi trường của sản phẩm của bạn mà còn quan tâm đến các thuộc tính xã hội của nó như quyền của người lao động, bình đẳng giới và quyền con người.

- Thẻ vàng IUU ảnh hưởng tiêu cực đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam: Các quy định chống khai thác IUU và các thủ tục thực hiện các quy định trong nước như chứng nhận khai thác, xác nhận nguyên liệu khai thác khiến xuất khẩu hải sản sang EU khó khăn.

- Xu hướng thiếu nguyên liệu hải sản để chế biến xuất khẩu do quy định IUU và do nguồn lợi khai thác giảm. 
- Thủy sản Việt Nam bị truyền thông tiêu cực làm ảnh hưởng đến uy tín và làm giảm nhu cầu tại EU, điển hình là cá tra. Từ 2010 đến 2017 liên tục cá tra Việt Nam bị truyền thông đưa những thông tin tiêu cực về quy trình nuôi khiến cho người tiêu dùng bị ấn tượng xấu, nhu cầu tiêu thụ giảm liên tục. Từ tỷ trọng 25-26% giai đoạn trước 2010, đến nay EU chỉ còn  xuất khẩu cá tra sang EU chiếm 6-7% kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam. 

- Áp lực cạnh tranh với các nước đối thủ như Ecuador, Ấn Độ ngày càng gay gắt, có nguy cơ mất dần thị phần trước 2 nước này khi họ có lợi thế về sản xuất tôm giá thành thấp hơn và có chiến lược tăng sản xuất tôm giá trị gia tăng để xuất sang các nước EU.  
2.1.4  Ngành hàng hồ tiêu
a/ tình hình xuất khẩu
EU là thị trường nhập khẩu tiêu lớn thứ 2 thế giới sau Hoa Kỳ, chiếm tỷ trọng 21,5% tổng kim ngạch nhập khẩu trên toàn cầu (ITC, 2023).  EU là một trong những thị trường tiêu thụ hạt tiêu hàng đầu thế giới, nhưng phần lớn lại phụ thuộc vào nhập khẩu từ các nước đang phát triển.  Hàng năm EU nhập khẩu từ 80 -89 ngàn tấn hạt tiêu. Kim ngạch nhập khẩu tiêu của EU năm 2022 đạt 498,27 triệu USD, nhập khẩu từ ngoại khối EU là 354 triệu USD phần còn lại là  thương mại nội khối các thành viên EU nhập khẩu, chế biến và tái xuất. Nhu cầu tiêu dùng tiêu tại EU tăng trưởng bình quân 4%/năm. 

Xuất khẩu hạt tiêu từ Việt Nam sang EU trên 50 ngàn tấn, chiếm tỷ trọng về số lượng 57-60% hạt tiêu nhập khẩu của EU. Về giá trị kim ngạch nhập khẩu hạt tiêu của EU từ Việt Nam, giai đoạn 2019-2024 dao động 120 triệu -150 triệu USD. Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu tiêu của Việt Nam sang EU đạt 208,9 triệu USD, cao nhất từ trước tới nay và EU trở thành nhà nhập khẩu hạt tiêu lớn thứ hai của Việt Nam sau Hoa Kỳ.  Tốc độ tăng trưởng bình quân cả giai đoạn 2019-2024 đạt 45,77%/năm

Trong cơ cấu mặt hàng tiêu xuất khẩu sang EU, phần lớn hạt tiêu Việt Nam xuất khẩu dưới dạng hạt tiêu thô (chưa xay hoặc chưa nghiền) với tỷ trọng chiếm gần 80%, hạt tiêu chế biến (đã xay hoặc nghiền) chỉ chiếm khoảng 20% và cơ cấu này không thay đổi nhiều trong 3 năm trở lại đây. Sản phẩm tiêu xuất khẩu của Việt Nam bao gồm tiêu đen (chiếm tỷ trọng 79% lượng tiêu xuất khẩu sang EU) và tiêu trắng (chiếm tỷ trọng 21%). EU cũng là nhà nhập khẩu tiêu trắng lớn nhất thế giới với lượng nhập khẩu trung bình hàng năm là 34.000 tấn/năm. Việt Nam là nhà cung cấp hạt tiêu trắng chính cho EU với chiếm tỷ trọng 37,4% lượng nhập khẩu tiêu trắng của EU. 

Kim ngạch xuất khẩu và tốc độ tăng trưởng XK hạt tiêu sang EU giai đoạn 2019 - 2024 
	
	Kim ngạch XK (triệu  USD)
	Tốc độ tăng trưởng (%)

	2019
	86,932,882
	

	2020
	84,138,800
	-3.21

	2021
	150,556,631
	78.94

	2022
	148,831,013
	-1.15

	2023
	120,776,047
	-18.85

	2024
	208,900,680
	73.14


Nguồn: TCHQ, 2025
Giai đoạn trước khi triển khai EVFTA, Hạt tiêu Việt Nam chiếm tỷ trọng thấp hơn khoảng 40-45% thị phần hạt tiêu nhập khậu tại EU và bị cạnh tranh rất khốc liệt với hạt tiêu Indonesia, Ấn Độ, Brazil, đặc biệt tại 3 thị trường nhập khẩu lớn nhất của EU là Đức (27,8%), Hà  Lan (13,2%) và Pháp (12,68%). Năm 2018 Brazil cũng đã đã trở thành nhà cung cấp hạt tiêu nhất vào thị trường Đức.

Việt Nam là Nhà cung cấp tiêu đen chiếm thị phần lớn nhất với thị phần trong tổng kim ngạch nhập khẩu của EU từ thị trường ngoại khối chiếm tới 57%, tiếp theo là Indonesia (16,9%), Ấn Độ (12,8%) và Brazil (4,2%). Thời gian gần đây, Campuchia cũng tham gia xuất khẩu hạt tiêu chất lượng cao vào thị trường EU. 

b/ Một số thách thức với tăng trưởng xuất khẩu
Tuy nhiên, ngành hồ tiêu cũng gặp nhiều khó khăn thách thức tại thị trường EU như Việt Nam là nước dẫn đầu thế giới về xuất khẩu hạt tiêu, nhưng cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa xây dựng được thương hiệu tiêu ở thị trường quốc tế, bao gồm cả thị trường EU, mặc dù Việt Nam tham gia xuất khẩu tiêu kể từ năm 2002;
Chất lượng sản phẩm không đồng đều, tình trạng tồn dư hóa chất vượt quá ngưỡng quy định của thị trường EU còn tồn tại. 
Hồ tiêu Việt Nam chủ yếu cạnh bằng giá ở phân khúc thấp, tỷ trọng tiêu đen chiếm đa số. Ngành chế biến tinh, chế biến sâu hồ tiêu chưa phát triển. Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sản phẩm thô, sản phẩm có giá trị gia tăng thấp phục vụ ngành chế biến thực phẩm; chưa phát triển chế biến phục vụ các ngành dược phẩm, mỹ phẩm và nguyên liệu thứ cấp có giá trị cao cho các ngành khác. 
Xuất khẩu tiêu trắng, có giá trị gia tăng cao chỉ chiếm khoảng 21% tổng lượng xuất khẩu sang thị trường EU. Việt Nam phải đối mặt với rủi ro về truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm tiêu nhập khẩu từ nước thứ ba; EU tiếp tục gia tăng các biện pháp hang rào SPS; Chi phí vận chuyển logistic từ Việt Nam sang EU tăng cao ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh.
2.1.5. Ngành hàng điều 
a/ Tình hình xuất khẩu
EU là thị trường nhập khẩu hạt điều lớn nhất thế giới, chiếm tỷ trọng  40% tổng nhập khẩu hạt điều trên toàn cầu tiếp theo là thị trường Hoa Kỳ chiếm khoảng 28%. Kim ngạch nhập khẩu hạt điều của EU đạt 1,71 tỷ USD (CBI, 2024). Kim ngạch nhập khẩu hạt điều vào thị trường EU tăng trưởng bình quân 5,5% năm.  Theo CBI dự báo tốc độ tăng trưởng hạt điều tại thị trường EU giai đoạn tới đạt 9%/năm. 
EU là thị trường xuất khẩu điều lớn thứ 2 của Việt Nam sau Hoa Kỳ.  Kim ngạch xuất khẩu điều của Việt Nam sang EU năm 2024 đạt hơn 805 triệu USD, chiếm trên 18,4% tổng giá trị xuất khẩu điều của cả nước. Xuất khẩu điều của Việt Nam sang thị trường EU tăng trưởng với tốc độ bình quân đạt  trên 10%/năm trong giai đoạn 2011 - 2018 (từ kim ngạch 300 triệu USD lên hơn 700 triệu USD) giúp cho thị phần nhập khẩu điều Việt Nam của thị trường EU tăng từ 12,6% năm 2011 lên 24,7% năm 2020 (UN COMTRADE, 2021).

Giai đoạn 2019 – 2024 tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hạt điều sang EU đạt 5%/năm.  Từ khi triển khai EVFTA, sau 5 năm tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hạt điều sang thị trường EU tăng năm 2024 tăng 23,27% so với năm 2019.

EU nhập khẩu hạt điều của Việt Nam chủ yếu từ hạt điều nhân (chiếm 96,8% giá trị nhập khẩu) (Hạt điều tươi hoặc khô, còn vỏ (mã HS 0801.31) và Hạt điều tươi hoặc khô, không vỏ (mã HS 0801.32); Quả và các loại hạt khác, bao gồm hỗn hợp đã điều chế hoặc bảo quản (mã HS 2008.19)  hạt điều chế biến/rang xay chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ (3,2%). Xuất khẩu điều nhân (thô) của Việt Nam vào EU tăng nhanh chóng trong những năm gần đây và Việt Nam là nhà cung cấp điều nhân số một cho thị trường này. Thị phần điều nhân của Việt Nam chiếm khoảng 65% tổng kim ngạch nhập khẩu điều nhân của EU năm 2024.
Kim ngạch xuất khẩu và tốc độ tăng trưởng XK hạt điều sang EU giai đoạn 2019 - 2024 
	
	Kim ngạch XK (USD)
	Tốc độ tăng trưởng (%)

	2019
	652,974,203
	

	2020
	673,927,697
	3.21

	2021
	695,463,519
	3.20

	2022
	589,859,580
	-15.18

	2023
	650,316,871
	10.25

	2024
	804,903,850
	23.27


Nguồn: TCHQ, 2025
Các đối tác  thành viên EU  này không chỉ là những nước tiêu thụ điều lớn mà còn là những nước nhập khẩu hạt điều sau đó vận chuyển và tái xuất sang các nước khác trong EU. Hà Lan là trung tâm có vai trò quan trọng trong giao thương và tái xuất hạt điều sang các nước trong EU (Hà Lan tái xuất khoảng 75% lượng điều nhân nhập khẩu). Hà Lan cũng đồng thời là nước có mức tiêu thụ bình quân đầu người cao nhất thế giới, ước tính 2,7 kg/năm vào năm 2019. Đức là thị trường xuất khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam tại EU  cả thị trường Đức và Hà Lan đều là các thị trường nhập khẩu điều nhân của Việt Nam rồi chế biến và tái xuất lại dưới dạng các sản phẩm chế biến. 

Các đối thủ cạnh tranh: Trong số các nước xuất khẩu hạt điều nhân vào thị trường EU năm 2023, Việt Nam đang chiếm vị trí số 1, chiếm khoảng 65% tổng kim ngạch nhập khẩu của EU, tiếp đến là Ấn Độ chiếm 15%, Brazil 4% và các nước châu Phi. Các đối thủ cạnh tranh chính của Việt Nam trong xuất khẩu hạt điều nhân sang EU là Ấn Độ, Brazil và các nước châu Phi (Bờ Biển Ngà, Burkina Faso, Mozambique). Giai đoạn Ấn Độ và Brazil 2011-2020 liên tục bị sụt giảm giá trị xuất khẩu hạt điều sang EU (Ấn Độ giảm bình quân 3,6%/năm, Brazil giảm 2,7%/năm). Các nước châu Phi (Bờ Biển Ngà, Burkina Faso) cũng tăng cường xuất khẩu điều thô sang EU, công nghệ chế biến hạt điều của các nước châu Phi còn nhiều hạn chế và phụ thuộc nhiều vào các nước khác.

 Ấn Độ  là quốc gia có sản lượng điều lớn và là nước có truyền thống lâu đời sản xuất điều và nhiều kinh nghiệm trong chế biến và xuất khẩu điều, tuy nhiên  công nghệ chế biến không được nâng cấp thường xuyên đã làm giảm lợi thế cạnh tranh của hạt điều Ấn Độ so với các nước.  Brazil chiếm 3% sản lượng hạt điều toàn cầu và 3% xuất khẩu toàn cầu chiếm tỷ trọng nhỏ, và thị trường xuất khẩu chính của Brazil  là Hoa Kỳ do gần khoảng cách địa lý.
b/ Thách thức đối với tăng trưởng xuất khẩu vào EU

- Cạnh tranh về nguồn nguyên liệu cho chế biến trở nên gay gắt hơn khi các nước có nguồn nguyên liệu điều lớn thay đổi chiến lược, đẩy mạnh chế biến điều trong nước và có lợi thế về vị trí địa lý trong xuất khẩu sang EU so với Việt Nam. Một số nước châu Phi như Bờ Biển Ngà, Tanzania đã có chính sách hạn chế xuất khẩu điều thô để phát triển ngành chế biến điều trong nước. 

- Cạnh tranh trong xuất khẩu điều thô vào EU ngày càng khốc liệt do các nước trồng điều trên thế giới đẩy mạnh đầu tư phát triển ngành chế biến. Nhập khẩu hạt điều của EU từ các nước châu Phi có tốc độ tăng trưởng rất cao so với tốc độ tăng trưởng nhập khẩu từ Việt Nam.
- Sự cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp chế biến khác tại thị trường châu Âu (đặc biệt là đối thủ cạnh tranh là các nhà chiên, rang tại Hà Lan, Đức ...) càng gay gắt hơn khi Việt Nam chuyển hướng tăng cường chế biến chuyên sâu, xây dựng thương hiệu riêng. 

2.1.6. Mặt hàng gạo

Tổng dung lượng thị trường gạo khu vực EU vào khoảng 3,1 triệu tấn/năm trong đó sản xuất trung bình hàng năm ở mức đạt khoảng 50-70%  tổng sản lượng gạo tiêu dùng và xuất khẩu hàng năm trong khu vực. 

Năm 2022 EU nhập khẩu xấp xỉ 1,7 triệu tấn gạo. Trong đó nhập khẩu Thái Lan 195,5 ngàn tấn, Ấn Độ 496 ngàn tấn Pakistan 317 ngàn tấn. Đặc biệt từ 18/1/2022, EU đã chính thức dỡ bỏ các biện pháp tự vệ đặc biệt áp thuế  dối với gạo nhập khẩu từ Campuchia  và Myanmar áp dụng trong 3 năm từ 2019 (175 Euro/tấn), 2020 (150 Euro/tấn) và 2021 (với mức 125 Euro/tấn), do đó trong năm 2022,  lượng gạo xuất khẩu từ 2 nước này sang EU tăng mạng trở lại, sản lượng Campuchia xuất sang EU đat 174 ngàn tấn; và  Myanmar đạt 322 ngàn tấn. 
Năm 2024, EU nhập khẩu lượng gạo lớn từ Việt Nam với số lượng 75,241 ngàn tấn. Giá gạo của Việt Nam sang thị trường EU cao hơn mức trung bình của các nước do chủng loại gạo xuất khẩu vào thị trường này chủ yếu là gạo thơm có giá trị cao. Tuy nhiên, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vào EU vẫn cạnh tranh so với các đối thủ cạnh tranh khác như Campuchia, Thái Lan và Ấn Độ… 

Một số mặt hàng gạo chế biến từ gạo phở, bún, bánh đa nem và gạo của Việt Nam đã thâm nhập thành công vào hệ thống phân phối hiện đại của EU tại Đức, Séc, Bỉ Hà Lan, Pháp, Bắc Âu. 
Tuy nhiên, có một thực tế là thị phần gạo của Việt Nam tại EU còn khá khiêm tốn, chỉ chiếm 6,3% trong năm 2022  (năm 2021 chiếm 3,1%) trong tổng lượng gạo ngoại khối nhập khẩu vào EU. Trong khi đó, EU nhập khẩu từ 1,5-1,8 triệu tấn gạo mỗi năm. Như vậy, Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để gia tăng xuất khẩu vào thị trường này với mức giá cao. Giá trị kim ngạch xuất khẩu  năm 2024 đạt khoảng 43,5 triệu USD, nếu tính cả các sản phẩm chế biến từ gạo, kim ngạch đạt khoảng 65-70 triệu USD.

Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hàng năm giai đoạn 2019-2024 đều tăng trưởng 2 chữ số bình quân tăng 33,72%/năm.

Kim ngạch xuất khẩu và tốc độ tăng trưởng XK gạo sang EU giai đoạn 2019 - 2024 
	
	Kim ngạch XK (USD)
	Tốc độ tăng trưởng (%)

	2019
	           10,647,801 
	

	2020
	           13,095,343 
	22.99

	2021
	           19,532,286 
	49.15

	2022
	           20,630,248 
	5.62

	2023
	           28,488,115 
	38.09

	2024
	           43,508,243 
	52.72


Nguồn: TCHQ, 2025
2.2 Các mặt hàng tiềm năng

a) Các nhóm mặt hàng sản phẩm mây tre cói thảm – hàng thủ công làng nghề OCOP

EU là thị trường lớn thứ hai sau Hoa Kỳ đối với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt Nam. Quy mô thị trường các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của EU vào khoảng 30- 40 tỷ USD. Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ chính của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU bao gồm: gốm sứ; mây, tre, cói, thảm; thêu, dệt thủ công. Trong đó, xuất khẩu mây, tre, cói thảm sang EU có mức tăng trưởng nhanh trong 5 năm trở lại đây, từ 71 triệu USD năm 2019 lên  triệu USD năm 203 triệu USD năm 2024. Tốc độ tăng trưởng bình quân gai đoạn 2019-2024 tăng 29,15%/năm 
Các đối thủ cạnh tranh chính của Việt Nam tại thị trường EU đối với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ (như mây, tre, cói thảm, các sản phẩm trang trí…), gồm: Trung Quốc, Ấn Độ, Ba Lan, Indonesia và Thái Lan. Trong đó, Trung Quốc chiếm khoảng 50% thị phần, chủ yếu tham gia vào phân khúc giá rẻ. Tuy nhiên, thị phần của Trung Quốc có xu hướng giảm trong thời gian gần đây. Trong khi đó, thị phần của Việt Nam đối với hàng thủ công mỹ nghệ tại EU có mức tăng trưởng nhẹ. Đối thủ cạnh tranh chính của Việt Nam tại EU là Trung Quốc ở phân khúc giá rẻ. Đây là phân khúc có mức độ cạnh tranh gay gắt hơn so với phân khúc trung và cao cấp.    
Hàng năm EU vẫn tiếp tục tăng nhập khẩu nhóm các sản phẩm mây tre cói thảm – hàng thủ công làng nghề. Do đó nhóm ngành hàng này cũng có tiềm để thúc đẩy xuất khẩu vào EU.

Kim ngạch xuất khẩu và tốc độ tăng trưởng XK hàng sản phẩm mây tre cói thảm – hàng thủ công làng nghề OCOP sang EU giai đoạn 2019 - 2024 
	
	Kim ngạch XK (USD)
	Tốc độ tăng trưởng (%)

	2019
	           71,403,306 
	

	2020
	         144,489,445 
	102.36

	2021
	         208,181,083 
	44.08

	2022
	         191,387,102 
	-8.07

	2023
	         175,958,984 
	-8.06

	2024
	203,132,383
	15.44


Nguồn: TCHQ, 2025
b) Các mặt hàng cao su và sản phẩm cao su

EU kim ngạch nhập khẩu sao su và sản phẩm cao su khoảng 26,02 tỷ USD năm 2022.  Đối với nhóm cao su tự nhiên, các nước tham gia xuất khẩu cao su từ nhiên vào EU chủ yếu đến từ các nước Đông Nam Á chiếm thị phần chủ yếu Indonesia (37%); Thái Lan (18%); Malaysia (16%); Viêt Nam (7%); Các nước Châu phi như Bờ Biển Ngà chiếm (15%), Cameroon (3%); Nigenia (2%); 

Theo Ủy ban Châu Âu, 2023 các nước xuất khẩu sản phẩm cao su chiếm thị phần lớn sang EU  Trung Quốc (25,1%), Hoa Kỳ (14,7%); Nhật  Bản (9,4%); Thỗ Nhĩ Kỳ (9,2%)…

Mặt hàng cao su và sản phẩm cao su có rất nhiều tiềm năng mở rộng kim ngạch tại thị trưởng EU, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang tập trung triển khai các biện pháp tuân thủ quy định EUDR đối với cao su, triển khai các chương trình cấp giấy chứng nhận bền vững (FSC) đối các vườn cao su nhằm tăng giá trị đối với nguyên liệu gỗ cao su, tham gia các chương trình giảm phát thải…

Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cao su sang EU giai đoạn 2019-2024 tăng xấp xỉ 10%/năm. Đặc biệt từ năm 2023 trở lại đây, thị phần cao su đang phục hồi, tốc độ tăng trưởng gần 50% trong năm 2024 so với 2023.

Kim ngạch xuất khẩu và tốc độ tăng trưởng XK hàng sản phẩm mây tre cói thảm – hàng thủ công làng nghề sang EU giai đoạn 2019 - 2024 
	
	Kim ngạch XK (USD)
	Tốc độ tăng trưởng (%)

	2019
	201659031
	

	2020
	220041453
	9.12

	2021
	320496870
	45.65

	2022
	228762743
	-28.62

	2023
	171260415
	-25.14

	2024
	255001242
	48.90


Nguồn: TCHQ, 2025
c) Các nhóm mặt hàng chế biến giá trị gia tăng NLTS tiềm năng thúc đẩy tăng kim ngạch xuất khẩu sang EU
+ Nhóm các mặt hàng các phê chế biến, hòa tan: Từ khi EVFTA có hiệu lực xóa bỏ các dòng thuế đối với 3 loại sản phẩm này bao gồm sản phẩm chế biến cắt giảm về 0% nhiều dòng thuế liên quan đến nông sản chế biến, trước đây một số dòng sản phẩm chế biến phải chịu mức thuế 7,5% đến 11,5% đặc biệt là các mặt hàng cà phê chế biến. Việt Nam có lợi thế so với các đối thủ khác như Brazil, Indonesia và các nước khác tham gia xuất khẩu cà phê chế biến vào EU. 

Việt Nam đã vươn lên trở thành đối tác thứ 2 vượt qua Ấn Độ, xếp  sau Vương Quốc Anh xuất khẩu các sản phẩm cà phê chế biến hòa tan từ Việt Nam sang EU chiếm thị phần 18%  thị phần nhập khẩu cà phê hòa tan chế biến của EU tốc tăng trưởng 58%/năm. Đây là cơ hội để Việt Nam có thể đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm chế biến sang thị trường EU để nâng cao kim ngạch cũng như thay đổi cơ cấu sản phẩm xuất khẩu. Bên cạnh đó thức đẩy kêu gọi đầu tư và ngành chế biến cà phê dần dần thâm nhập vào thị trường cà phê rang xay. Tăng cường xây dựng thương hiệu cà phê Việt Nam, triển khai tốt các cam kết về EUDR nhằm đấy mạnh mở rộng thị phần và kim ngạch xuất khấu.
+ Về nhóm sản phẩm cá tra, Việt Nam chi phối nhập khẩu cá tra vào EU.  Giai đoạn trước 2015, EU là thị trường nhập khẩu cá tra thứ 2 sau Hoa Kỳ. Tuy nhiên do 2 bị chiến dịch truyền thông bẩn giai đoạn trước 2017, kim ngạch xuất khẩu cá tra sang thị trưởng EU giảm sâu từ 25% xướng còn 6-7%. Hiện tại, không có đối thủ cạnh tranh đáng kể đối với  cá tra Việt Nam trên thị trường EU. Hầu hết các sản phẩm cá tra xuất khẩu sang Liên minh châu Âu đều có xuất xứ từ Việt Nam. Bangladesh và Trung Quốc là những quốc gia khác xuất khẩu sản phẩm cá tra sang Liên minh châu Âu, nhưng với khối lượng thấp hơn nhiều. Việt Nam đang đẩy nhanh chương trình nâng cao khả năng cạnh tranh ngành cá tra. Việt Nam có hệ thống các nhàn máy chế biến cá tra hiện đại, gần 600 DN được cấp code xuất khẩu sang EU. Trong những năm tới, Việt Nam tăng cường quảng bá, truyền thông, XTTM, xây dựng thương hiệu nhằm thúc đẩy mở rộng thị trường cá tra.
+ Về tôm sú, Việt Nam là nhà sản xuất tôm sú lớn nhất thế giới. Các nhà xuất khẩu của Việt Nam ở thị trường EU có lợi thế ở thị trường này so với các đối thủ cạnh tranh. Cạnh tranh với tôm sú Việt Nam ở EU chủ yếu là Bangladesh. Tuy nhiên, tôm sú Bangladesh thường nằm ở phân khúc thấp do chủ yếu nuôi quảng canh, không có chứng nhận ASC. Nhiều sản phẩm tôm sú từ Việt Nam được đưa vào hệ thống các siêu thị rải khắp các nước thành viên EU và chợ dịch vụ thực phẩm cao cấp của EU do có chứng nhận ASC, chứng nhận bền vững, do đó sẽ tập trung thúc đẩy để mở rộng thị phần đối với nhóm sản phẩm tôm sú bền vững tại EU.
+ Sản phẩm gỗ hợp pháp, tuân thủ EUDR, FLEGT: Nhu cầu sản phẩm gỗ  đặc biệt là ván sàn, viên nén sản phẩm gỗ của EU của EU tăng trưởng mạnh trong thời gian gần đây. Nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng EU đối với các vật liệu thân thiện môi trường là thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu về ván và ván sàn. Thị trường ván và ván sàn toàn cầu được dự báo sẽ đạt mức 55,8 tỷ USD vào năm 2026.  Nhu cầu về ván và ván sàn của EU tăng trưởng 5,8% và được dự báo tiếp tục tăng trưởng. Nhu cầu sử dụng gỗ đạt chứng chỉ và các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng ngày càng tăng dẫn đến tăng đầu tư cho rừng trồng có chứng chỉ. Thực hiện các cam kết tại COP 26 sẽ dẫn đến tăng đầu tư của các Quỹ đầu tư cho việc mở rộng diện tích rừng trồng và giá trị gia tăng của các-bon. Sự phát triển nhanh chóng của phương thức bán hàng trực tuyến là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận, tương tác với người tiêu dùng EU.
+ Nhóm rau quả chế biến:  Tỷ trọng xuất khẩu nhóm sản phẩm rau củ quả chế biến mới chiếm khoảng 20%, trong cơ cấu XK rau quả sang EU.  Việt Nam có nhiều sản phẩm rau quả phù hợp với xu hướng của thị trường EU hiện nay là ưa chuộng các loại rau quả tốt cho sức khỏe, sự đa dạng hóa sản phẩm và hương vị. Việt Nam phong phú về chủng loại, đặc biệt là rau quả nhiệt đới và từng mùa đều có rau quả đặc trưng. Ngành rau quả có tốc độ tăng trưởng rất nhanh trong thời gian gần đây, chế biến rau quả tăng trưởng nhanh trong thời gian 5 năm trở lại đây với nhiều nhà máy chế biến có công nghệ hiện đại được thành lập mới. Cả nước có gần 200 nhà máy chế biến rau quả có công nghệ hiện đại với công suất chế biến trên 1 triệu tấn rau quả/năm. Các nhà máy chế biến này có danh mục sản phẩm đa dạng, đáp ứng được các yêu cầu của các thị trường khó tính như EU, Nhật Bản, Mỹ. Do đó, thời gian tới có thể nâng tỷ trọng xuất khẩu nhóm sản phẩm rau quả chế biến sang thị trường EU.

IV/ NGUYÊN NHÂN CẢN TRỞ HIỆU QUẢ CỦA EVFTA

1. Nguyên nhân chủ quan từ phía Việt Nam:

1.1. Cơ chế hỗ trợ và chuyển dịch đầu tư chưa giúp EVFTA phát huy tính đột phá
Ngay sau khi có hiệp định, nhìn chung cơ chế xúc tiến thương mại và kinh phí xúc tiến thương mại cũng không có nhiều gia tăng, nhất là trong bối cảnh COVID, hình thức xúc tiến thương mại trực tiếp không thực hiện được, việc xúc tiến thương mại trực tuyến chưa bộc lộ tính ưu việt và chưa đột phá nên đã ảnh hưởng tương đối lớn đến việc thúc đẩy thương mại song phương. Theo khảo sát của Thương vụ, hầu hết các doanh nghiệp EU thích lựa chọn đối tác thông qua hình thức gặp trực tiếp như hội chợ, giao thương, đoàn tìm kiếm đối tác… Do vậy, cần chú ý và đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại theo nhiều hình thức và hoạt động.

Cơ chế hành chính liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu đã có nhiều thông thoáng, nhiều thủ tục được giảm bớt tuy nhiên vẫn thiếu những ưu đãi về thủ tục có tính chất đột biến để tạo đột phá trong thuận lợi hóa thương mại như tự chứng nhận C/O, thủ tục liên kết các FTA, thuận lợi hóa thủ tục hải quan….
1.2  Khả năng cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam
Logistics của Việt Nam còn một vài hạn chế kết hợp với khủng hoảng logistics trong cùng thời  kỳ đã cản trở rất lớn trong cạnh tranh tại thị trường EU – vốn rất nhậy cảm về giá và ưu đãi khiến cho ưu đãi thuế FTA trong giai đoạn đầu chưa đủ bù đắp trong tổng chi phí. 

Hàng Nông nghiệp thì vẫn còn gặp phải một số vấn đề về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Mặc dù gần đây, dư lượng không chỉ là vấn đề riêng của Việt Nam, mà sản xuất nông nghiệp ngay tại châu Âu vẫn có phát sinh các trường hợp dư lượng vượt ngưỡng. Tuy nhiên, hàng nông nghiệp Việt Nam xuất khẩu vào EU thường được xếp ở danh mục hàng ngoại nhập, chưa được thân thuộc với người tiêu dùng như hàng nông nghiệp sản xuất tại châu Âu (ngoại trừ tôm, cá ba sa) nên mỗi một lô hàng bị cảnh báo sẽ ảnh hưởng đến nỗ lực xâm nhập thị trường của ban thân doanh nghiệp và ngành hàng. 

Các mặt hàng công nghiệp thường được gia công theo hợp đồng của các công ty đa quốc gia như dệt may, gia dày, hay hàng điện tự được các công ty lớn sản xuất và tự phân phối cho nên phụ thuộc rất nhiều vào công ty đa quốc gia và công ty châu Âu. Trong tương lai khi các quy định về xử lý rác thải sau sử dụng hay thiết kế sinh thái, trách nhiệm sửa chữa hàng được áp dụng, thì việc phụ thuộc vào các nhà phân phối và nhập khẩu tại EU sẽ ngày càng lớn.
Bản thân doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đang được đánh giá là hưởng môi trường xuất khẩu tương đối thông thoáng với 17 Hiệp định thương mại tự do bao phủ 60 đối tác kinh tế và khoảng 90% GDP thế giới, trong khi đó năng lực sản xuất tại Việt Nam là hữu hạn nếu không có đầu tư đột biến. Do vậy các doanh nghiệp Việt Nam đang khai thác trên diện rộng và chưa tập trung vào chiều sâu với hàng hóa có giá trị gia tăng cao, biên độ miễn thuế nhiều hơn vì sản xuất những nhóm hàng này cần nhiều vốn, công nghệ và đầu ra cạnh tranh với các nước phát triển. 

1.3. Phương thức tiếp cận thị trường

Chưa có hiện diện thương mại để tìm hiểu thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng và chăm sóc người mua và điều hành cung ứng hàng tại thị trường.
Phụ thuộc nhiều vào nhà nhập khẩu tìm đến đặt hàng và các đơn hàng gia công cho các công ty đa quốc gia. 
Các tiếp cận truyền thống, người bán đợi người mua tìm đến, chưa quảng bá online, chưa bán hàng trực tuyến với các kho ngoại quan và trung tâm phân phối hàng hiện đại, thiếu các trung tâm giao dịch thu hút cộng đồng quốc tế. 
2/ Nguyên nhân khách quan 
2.1. Vấn đề nội tại từ Hiệp định

Hiệp định phân chia từng giai đoạn giảm thuế giảm thuế nên thông thường thời gian đầu sẽ là những mặt hàng không nhậy cảm hoặc những mặt hàng có mức thuế gần tương đương với GSP – cơ chế ưu đãi thuế đơn phương của EU mà Việt Nam vẫn được hưởng. Do vậy sự đột phá ngay sau khi Hiệp định có hiệu lực thường thấp hơn. 

Bên cạnh đó, để được hưởng các ưu đãi thương mại, hàng hóa phải đáp ứng những tiêu chí nhất định về xuất xứ hàng hóa, trong khi năng lực sản xuất của Việt Nam chưa đủ để cung ứng đầu vào cho tất cả hàng hóa nên Việt Nam phải nhập một phần đầu vào để sản xuất mà phần đầu vào này không thuộc nước ưu đãi thuế với EU hoặc chưa được đàm phán tích hợp xuất xứ. Do vậy vẫn còn một phần xuất khẩu vào EU chưa được hưởng ưu thế từ Hiệp định để tạo động lực mạnh hơn cho xuất khẩu.
2.2. Vấn đề xuất phát từ thị trường EU

Theo phân tích từ bối cảnh thị trường, giai đoạn EVFTA có hiệu lực, kinh tế EU được đánh giá là rơi vào khủng hoảng với tác động tiêu cực tổng hợp từ dịch COVID, đứt gẫy chuỗi cung, lạm phát cao theo chi phí đẩy, khủng hoảng năng lượng… khiến cho nhu cầu hàng hóa không cao, đôi khi có đơn hàng nhưng khó xuất khẩu vì thiếu container.

EVFTA tác động chủ yếu đến giảm rào cản thuế quan. Tuy nhiên, trong cùng thời kỳ EU đưa ra nhiều chính sách theo Thỏa thuận Xanh, đưa ra nhiều yêu cầu về môi trường và phát triển bền vững, riêng Việt Nam bị áp thẻ vàng trong IUU, bị giám sát chất lượng một số mặt hàng như rau quả, mỳ ăn liền (riêng mỳ ăn liền đã được Bộ Công Thương xử lý hiệu quả sau 2 năm bị giám sát). Các chính sách này gia tăng áp lực đổi mới tại doanh nghiệp và khiến cho khả năng cạnh tranh của hàng hóa bị ảnh hưởng. 
V/ BỐI CẢNH EU TRONG GIAI ĐOẠN TỚI
1. Ưu tiên chính sách của EU trong thời gian tới

EU đã bắt đầu nhiệm kỳ mới giai đoạn 2024- 2029 với nhiều điều chỉnh sách quan trọng. Theo đó, Chương trình thỏa thuận xanh châu Âu với rất nhiều yêu cầu cao về môi trường và phát triển bền vững đã dần chuyển sang những chương trình được đánh giá là thay đổi về quan niệm điều hành. Trước đây, EU dùng chính sách để cưỡng ép thay đổi hành vi một cách quyết liệt, nhưng hiện tại EU áp dụng chuyển đổi mềm, dùng tiêu dùng để thay đổi hành vi doanh nghiệp, đặt doanh nghiệp làm trung tâm, các chính sách thích ứng với năng lực của doanh nghiệp trong con đường phát triển xanh, bền vững. 
Chính sách chung của EU sẽ là tăng cường khả năng cạnh tranh, tăng cường an ninh và tăng cường khả năng phục hồi kinh tế. Dự kiến EU sẽ thực hiện chương trình tổng thể là La bàn cạnh tranh (tập trung vào đơn giản hóa thủ tục hành chính, thủ tục thuế), Omnibus (tập trung vào phát triển xanh theo năng lực của doanh nghiệp gồm dãn tiến độ EUDR, rà soát lại CBAM dự kiến đưa số lượng doanh nghiệp bị ảnh hưởng xuống còn 20% theo số liệu hiện này, điều chỉnh chương trình fork to farm như bỏ chương trình giảm sử dụng thuốc trừ sâu mà thay bằng công nghệ sinh học, áp dụng thuốc theo quy trình, đối thoại với doanh nghiệp trong thiết kế sinh thái để đưa ra các quy định phù hợp và ngày 26/2 đưa ra thỏa thuận công nghiệp sạch (Clean Industrial Deal) với các chính sách mang tính khuyến khích, gia tăng chi tiêu công và hỗ trợ doanh nghiệp thực thi công nghiệp sạch, hiệu quả năng lượng và kích cầu với hàng made in EU. 
Khả năng cạnh tranh của EU nằm ở công nghệ cao nhưng khi mà Hoa Kỳ rời bỏ các cam kết về môi trường mà nếu EU vẫn cứng nhắc trong chính sách liên quan sẽ khiến doanh nghiệp EU gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn. 
Để thực thi an ninh kinh tế và khả năng phục hồi, EU theo đuổi chính sách tăng cường đàm phán FTA (hiện đang nỗ lực sớm kết thúc đàm phán với Ấn độ, các nước ASEAN, các nước Nam Mỹ, Châu Phi….), thúc đẩy xuất khẩu, thu hút đầu tư và quản lý chặt hàng nhập khẩu vào EU với chính sách kiểm soát an toàn chất lượng – hiện EU có 2 cơ quan giám sát và cảnh báo an toàn với hàng nông nghiệp và công nghiệp, chống gian lận thương mại, chống bán phá giá, trợ cấp…. Đặc biệt, EU đã quyết định tăng cường giám sát hàng nhập khẩu công nghiệp và nông nghiệp tại cửa khẩu từ đầu năm 2025 và sẽ gia tăng điều tra chống bán phá giá, chống gian lận thương mại, áp dụng thuế tự vệ để bảo vệ nhà sản xuất của mình. 
Trong thời gian qua thương mại điện tử rất phát triển tại EU đặc biệt Trung Quốc đã rất thành công trong bán lẻ xuyên biên giới đến EU. Theo thống kế của EU, Trung Quốc đã xuất khẩu 4 tỷ kiện hàng bán lẻ đến châu Âu trong năm 2024. Dự kiến EU sẽ cải cách lại hải quan với khả năng bỏ ngưỡng xuất khẩu tối thiểu 150e không phải nộp thuế hải quan để chống lại lợi thế của thương mại điện tử bán lẻ xuyên biên giới.
2. Quan hệ giữa EU và một số đối tác chính
a/ Quan hệ Kinh tế EU và Hoa Kỳ

Ngay khi Tổng thống Donald Trump đắc cử nhiệm kỳ 2, EU đã thành lập một nhóm xử lý với chính sách mới của Hoa kỳ với nhiều chính sách để đảm bảo khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp EU với Doanh nghiệp như: điều chỉnh các chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp và sau khi Hoa kỳ quyết định áp dụng thuế bổ sung với EU, EU đã quyết định trả đũa với hai giai đoạn:

Từ ngày 1/4, EU sẽ áp thuế trở lại với khoảng 8 tỷ euro sản phẩm từ Mỹ đang được đình chỉ thuế. Trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, sau khi bị Mỹ áp thuế nhôm, thép, châu Âu cũng trả đũa bằng chính sách tương tự. Hai bên đạt thỏa thuận năm 2021, với việc Mỹ gỡ bỏ một phần thuế và EU đình chỉ thuế trả đũa đến hiện tại.

Ở giai đoạn 2, EU sẽ nhắm thêm vào 18 tỷ euro hàng hóa từ Mỹ. Các sản phẩm được đề xuất thuộc lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp, như nhôm, thép, dệt may, nhựa, thịt gia cầm, thịt bò, trứng, sản phẩm từ sữa, đường, rau, đồ gia dụng. 

Như vậy, quan hệ kinh tế thương mại EU – Hoa Kỳ dự báo sẽ căng thẳng trở lại như nhiệm kỳ một. Việc áp thuế lẫn nhau giữa 2 đối tác lớn sẽ tạo ra cơ hội và thách thức cho các nước nếu xử lý tốt vấn đề thuế và cân bằng lợi ích với cả hai đối tác.

b/ Quan hệ kinh tế thương mại EU – Trung Quốc
Trong thời gian trước, EU triển khai chính sách ‘”phòng ngừa rủi ro” với Trung Quốc và đa dạng hóa quan hệ. Khi căng thẳng kinh tế giữa EU và Hòa Kỳ xẩy ra, EU sẽ thi hành một chính sách kinh tế thương mại linh hoạt với Trung Quốc trên cơ sở đa dạng hóa thương mại. Tuy nhiên, vẫn cần lưu ý rằng, giữa Eu và Trung Quốc đang tiềm ẩn khả năng chiến tranh thương mại liên quan đến áp thuế xe ô tô điện của Trung Quốc và đáp trả của Trung Quốc. 

Khi Tổng thống Trump nhận chức, mọi vấn đề sẽ tập trung nhiều hơn vào xử lý quan hệ với Hoa Kỳ khiến cho mọi chú ý lệch khỏi khả năng chiến tranh thương mại EU – Trung Quốc. Tuy nhiên, khi Hoa Kỳ áp thuế lên hàng Trung Quốc, thì khả năng hàng Trung Quốc sẽ phân tán một phần đi các địa bàn khác, trong đó có EU và không loại trừ EU sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tự vệ thông qua chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ, kể cả các biện pháp kiểm soát thương mại điện tử.
c/ Quan hệ giữa EU và Nga

Hiện EU đang áp lệnh trừng phạt lên Nga và dự kiến khi Nga và Ucraina đạt được thỏa thuận, các biện pháp trừng phạt sẽ được xem xét giảm hoặc bỏ. Tuy nhiên, quan hệ kinh tế và các hoạt động của doanh nghiệp EU tại Nga sẽ gặp nhiều khó khăn hơn sau đó. 

d/ Quan hệ EU và một số đối tác khác

EU đang đẩy mạnh đàm phán các hiệp định thương mại với các đối tác, trong đó, đặt mục tiêu kết thúc các hiệp định FTA đang đàm phán với Ấn độ, Mỹ La tinh, các nước Thái bình dương và đặt mục tiêu tăng cường quan hệ với các nước như Anh, Ấn độ, Trung Quốc, Hoa Kỳ, châu Phi, Mỹ Latinh, Carribe.

Như vậy trong tương lai, hiệp định EVFTA của Việt Nam sẽ bị cạnh tranh với nhiều hiệp định FTA khác, chưa kể đến các ưu đãi đơn phương của EU dành cho các nước chậm phát triển như EBA, GSP+, GSP….

VI/ TRIỂN VỌNG VÀ THÁCH THỨC TRONG QUAN HỆ KINH TẾ VIỆT NAM – EU

1/ Triển vọng quan hệ thương mại trong thời gian tới


Về cơ bản, Việt Nam và EU có kinh tế bổ trợ cho nhau nên xung đột thương mại sẽ không quá lớn nhất là những mặt hàng Việt Nam xuất khẩu vào EU về cơ bản là hàng thiết yếu, do vậy thương mại Việt Nam và EU sẽ tăng trưởng ổn định trong thời gian tới nếu không có điều chỉnh cơ cấu hàng xuất khẩu.

Trong quan hệ song phương, EU đang nói đến một triển vọng đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, đây là điều kiện rất tốt để thúc đẩy triển khai EVFTA, tăng cường liên kết kinh tế giữa Việt Nam và EU. 


Từ năm 2025, hầu hết các dòng thuế sẽ được tự do hóa, đây là lợi thế rất lớn của Việt Nam so với các đối tác. Năm 2025, EU cũng đặt mục tiêu kết thúc FTA với một loạt đối tác, tuy nhiên, vẫn còn nhiều trở ngại cho mục tiêu này. Dự kiên phải mất 1 năm để kết thúc đàm phán, 2 năm phê chuẩn và khoảng 3 năm đầu của Hiệp định để hàng hóa nước đối tác FTA với EU có lợi thế. Như vậy, Việt Nam đã đi trước khoảng 6 năm với các đối thủ cạnh tranh khác với lợi thế từ 2027 từ hầu như tự do hóa hoàn toàn thương mại. Yếu tố này giúp cho thương mại Việt Nam và EU sẽ có điều kiện phát triển tốt trong tương lai.


Căng thẳng kinh tế giữa EU với Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga sẽ tạo ra cơ hội cho hàng hóa các nước, trong đó có Việt Nam khi EU tăng cường đa dạng hóa nguồn cung.


Trong giai đoạn ngắn và trung hạn tương đương với Nhiệm kỳ tổng thống của Hoa kỳ, khi Hoa Kỳ rút khỏi các cam kết về môi trường, bền vững, EU cũng sẽ có những động thái để giảm áp lực đổi mới của doanh nghiệp. Những điều kiện như vậy tương thích tốt hơn với trình độ phát triển của doanh nghiệp Việt Nam hơn, tạo điều kiện tốt hơn cho Việt Nam và các nước khác tiếp cận thị trường EU.


Các doanh nhân người Việt tại EU đang ngày càng năng động, tích lũy tư bản ngày càng tốt hơn sẽ là cầu nối rất tốt cho kết nối kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và EU.

2/ Thách thức đối với tăng trưởng thương mại


Cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam vào EU nếu tiếp tục tập trung vào hàng thiết yếu, giá trị gia tăng chưa cao thì tăng trưởng thương mại đột biến trong tương lai là chưa cao kể cả khi biểu B7 về 0%. Tuy nhiên nếu tập trung vào sản xuất hàng giá trị gia tăng thì đặc điểm thị trường EU đối với nhóm hàng này lại là sự thống lĩnh của các nhãn hàng lâu đời tại EU và người dân EU đang quen tiêu thụ các mặt hàng có giá trị gia tăng với các thương hiệu lâu đời. Mặt hàng có giá trị gia tăng của một thương hiệu mới của nước đang phát triển như Việt Nam sẽ tốn nhiều công sức tiếp cận thị trường trừ phi hợp tác sản xuất, tham gia chuỗi cung ứng của các thương hiệu truyền thống tại EU.


Với định hướng chính sách mới của EU như gia tăng quản lý biên giới với hàng nhập khẩu, bảo vệ khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp EU bằng các biện pháp phòng vệ, tự vệ và quảng bá tiêu dùng hàng hóa Made in EU sẽ phần nào giảm khả năng tiếp cận hàng hóa của các nước trong đó có Việt Nam.


Việt Nam hiện đang xuất siêu hàng hóa vào EU trên 42 tỷ Euro và nhập siêu từ EU khoảng 4 tỷ Euro dịch vụ. Mặc dù EU luôn nói là theo đuổi tự do hóa thương mại nhưng không loại trừ các ý kiến, đề xuất về cân bằng thương mại, nhất là đã có một số ý kiến tiếp cận thị trường của dược phẩm, hàng nông sản từ EU chưa được thuận lợi hóa theo EVFTA. Đồng thời, những chính sách thương mại của Việt Nam để cân bằng thương mại hơn với Hoa kỳ, vô hình chung cũng sẽ giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp tương tự của EU. Với lịch sự cạnh tranh lâu đời của EU và Hoa kỳ tại Việt Nam, Việt Nam cần có phương án với những đề xuất áp dụng chế độ tương tự như trao đổi giữa Việt Nam và Hoa kỳ để góp phần cân bằng thương mại giữa Việt Nam và EU.


Các tiếng nói về nhân quyền, môi trường, lao động tiếp tục cần được quan tâm vì nếu không xử lý tốt các vấn đề này, sẽ có nhiều tiếng nói trái chiều với EVFTA và gây áp lực với EC trong việc điều chỉnh hiệp định, ảnh hưởng đến thương mại trong tương lai.


VII/  MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

1/ Với Chính phủ và các Bộ, Ngành

1.1. Kiến nghị chung

1.1.1. Nhóm giải pháp về thúc đẩy quan hệ

- Đẩy mạnh quan hệ với EU, thúc đẩy tiến tới đối tác chiến lược hoặc chiến lược toàn diện với EU để hướng tới các lợi ích chung tránh EU có vấn đề với thặng dư thương mại hiện tại. Cần quan tâm đến các nhu cầu của EU hiện tại như tiếp cận thị trường nông sản Việt Nam, dược phẩm, khoáng sản hiếm, hợp tác kỹ thuật số.... đồng thời, thúc đẩy phê chuẩn IPA và xem xét khả năng đàm phán hiệp định kỹ thuật số như một số đối tác có FTA với EU đã thực hiện (Nhật bản, Hàn Quốc, Canada, Singapore).
-. Trao đổi với EU về việc các  Hiệp hội và doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia vào trao đổi giữa EU với doanh nghiệp khi thực thi các quy định mới nhất là Omnibus, diễn đàn thiết kế sinh thái…. Đồng thời đề nghị EU tăng cường hỗ trợ thực hiện các quy định phát sinh của EU. 

- Tăng cường liên kết với các FTA để xuất khẩu vào EU hoặc liên kết với các nhà sản xuất tại EU, sourcing những khâu Việt Nam chưa thể hoặc chưa muốn gia tăng đầu tư sản xuất, liên kết nguồn đầu vào... Như vậy trong tương lai dù có tăng trưởng đột biến với một số ngành hàng nhưng đây là kết quả của của liên kết FTA và hoặc với EU do vậy chúng ta có điều kiện tốt hơn để đàm phán và thuyết phục các bên tại EU. 

1.1.2. Nhóm thuận lợi hóa thương mại
- Tiến hành nghiên cứu và từng bước áp dụng việc tự chứng nhận C/O với cơ chế hậu kiểm chặt chẽ để đảm bảo đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi thương mại nhưng cũng tránh gian.

- Tăng cường hoạt động quảng bá về lợi ích to lớn về thuế của EVFTA vì từ năm nay, Biểu thuế B5 sẽ dần về không với trên 90% mặt hàng. 

- Gia tăng các hoạt động xúc tiến thương mại, kết hợp cả việc tham dự hội chợ hội nghị, xúc tiến quảng bá tại từng quốc gia với các hoạt động quảng bá trực tuyến trên các phương tiện xã hội nhằm tăng cường nhận thức của doanh nghiệp EU về Việt Nam cũng như giành thị phần thích hợp trên thị trường trước khi các FTA của EU với đối tác khác có hiệu lực. Chú trọng việc xúc tiến thương mại đồng thời tại EU để tạo ra hiệu ứng cộng hưởng.

- Thu hút FDI EU đối với các ngành hàng chế biến, bảo quản, logistics để tăng giá trị của hàng hóa từ Việt Nam, tăng khả năng cạnh tranh. Hiện tại, đối với hàng có giá trị gia tăng cao, doanh nghiệp và người tiêu dùng EU vẫn quen sử dụng những nhãn hàng đã thông dụng tại EU, do vậy, cách tiếp cận ban đầu của hàng có hàm lượng chế biến cao là thông qua các nhãn hàng này.
- Xem xét xây dựng cơ sở dữ liệu chung về EU tích hợp nhiều nguồn từ hướng dẫn về EVFTA, đến hướng dẫn tiếp cận thị trường, cơ sở dữ liệu doanh nghiệp nhập khẩu và hệ thống thương vụ Việt Nam tại EU.
 - Chỉ đạo Cơ quan Đại diện và Thương vụ Việt Nam tại các nước thành viên EU thường xuyên kết nối, gia tăng hợp tác và tăng cường hiệu quả hoạt động của các hội doanh nghiệp Việt Kiều tại EU và liên kết các hội doanh nghiệp hướng về Việt Nam và thúc đẩy xuất khẩu hàng Việt Nam tại cộng đồng Việt nam sở tại (đặc biệt là hàng nông sản), liên kết các doanh nghiệp Việt Nam tại EU cùng nhập khẩu để đảm bảo hiệu quả kinh tế cho các lô hàng nhập, giảm chi phí bán ra để tăng cạnh tranh với các đối tác khác. 

1.1.3 Nhóm giải pháp tháo gỡ phản ứng phòng vệ
- Tăng cường công tác kiểm tra thương mại, giám sát việc tăng năng nóng các ngành hàng Việt Nam được hưởng ưu đãi thuế lớn so với các đối tác hoặc các nước láng giềng bị áp thuế chuyển tải qua Việt Nam vào EU, tránh các đối tượng hưởng lợi bất hợp pháp từ EVFTA. 
- Thực hành đa dạng hóa, đa phương hóa thương mại, chú trọng đến cân bằng thương mại và ưu đãi với các đối tác Việt Nam xuất siêu để đảm bảo sự ổn định trong thương mại. Cần gia tăng hợp tác sản xuất, trao đổi công nghệ với các đối tác chính đảm bảo sự ủng hộ chắc chắn từ trao đổi lợi ích trong kinh tế.
- Quan tâm đối thoại với EU về các vấn đề môi trường, lao động, nhân quyền

1.2. Đối với ngành dệt may
Mặc dù hiện nay EU có điều chỉnh chính sách bền vững, cho doanh nghiệp thêm thời gian chuyển đổi nhưng Nhà nước cũng cần chú trọng đến chương trình xanh hóa ngành dệt may Việt Nam để đảm bảo được các vấn đề về môi trường được nêu trong thỏa thuận của EVFTA cũng như quy định trong tương lai của EU.

Để phát triển bền vững, từ nay đến năm 2030, ngành dệt may sẽ chuyển dần từ trọng tâm phát triển nhanh sang trọng tâm phát triển bền vững, kinh doanh tuần hoàn và xử lý tái chế hàng dệt may sau khi không sử dụng hoặc không bán hết hết hàng; hoàn thiện chuỗi giá trị trong nước và tham gia ở vị trí có giá trị cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 


Hiện tại EU đã áp dụng Quy định về vận chuyển rác thải, yêu cầu các nước đang phát triển phải đăng ký nhập khẩu  phế liệu của các ngành và kế hoạch quản lý sử dụng phế liệu này. Trong chiến lược tuần hoàn, tái chế của EU, để tăng cường khả năng cạnh tranh của ngành dệt may, Việt Nam cần cân nhắc đến việc thu hút tái chế dệt may với điều kiện chặt chẽ về xử lý ảnh hưởng môi trường. 

1.3. Đối với ngành thép

Chính phủ có chiến lược phát triển thích hợp, vừa đảm bảo tăng trưởng xuất khẩu vừa tránh kích ứng các biện pháp bảo hộ của EU và gắn với chiến lược tăng trưởng xanh và bền vững, và có những cơ chế đặc thù cho ngành thép Việt Nam để chuyển đổi xanh cũng như sản xuất bền vững.

Sớm ban hành các cơ chế liên quan đến tín chỉ carbon để ngành thép có thể có biện pháp thích ứng với CBAM của EU trong tương lại cũng như Thỏa thuận Công nghiệp sạch mà EU vừa đưa ra vào tháng 2 năm 2025.

Năm 2026 là hạn cuối cùng để EU có thể áp dụng thuế tự vệ theo quy định của WTO. EU đang tìm kiếm các biện pháp thay thế, tập trung mũi nhọn vào từng nước xuất khẩu thép nhiều vào EU với các công cụ thuế chống phá giá, thuế chống trợ cấp, điều tra lẩn tránh thuế. Các doanh nghiệp cần thực hiện tốt các quy định thương mại và lưu trữ hồ sơ để có cơ sở làm việc với EU trong các vụ việc liên quan nếu có trong tương lai.

Hiện tại EU đã ban hành chương trình hành động trong ngành thép với mục đích gia tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp EU. Trong nội dung liên quan, EU đang dự kiến thay đổi quy tắc xuất xứ của thép trong tự vệ thương mại, chống bán phá giá, chống trợ cấp là từ đúc, đổ khuôn, do vậy, ảnh hưởng đến ngành gia công thép của Việt Nam. Bộ Công Thương cần tham vấn, phối hợp  với Hiệp hội thép và các doanh nghiệp ngành thép Việt Nam cùng đối tác nhập khẩu tại EU vận động EU không đưa quy tắc xuất xứ quá cao như vậy.
1.4. Đối với ngành máy móc, công nghiệp cơ khí
Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại Chú trọng xây dựng thương hiệu quốc gia về công nghiệp sản xuất linh kiện kim loại và các ngành công nghiệp chế tạo tại thị trường EU nhất là trong bối cảnh thời gian qua, ngành máy móc, thiết bị cơ khi đang có bước tăng trưởng ấn tượng tại EU

. Xây dựng các đề án trong dài hạn để hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ chế tạo chuyên ngành tại EU. Xây dựng cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp, các sản phẩm linh kiện kim loại mà trong nước đã sản xuất được, làm cơ sở thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp với thị trường, khách hàng EU và hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư cấp quốc gia.
Cân nhắc phối hợp với các Trung tâm, tạp chí Quốc tế về cơ khí khi tổ chức các Hội chợ chuyên ngành tại Việt Nam. Hiện tại một số tạp chí quốc tế về công nghiệp phụ trợ như Bearing News tại EU và một số tổ chức khác cũng quan tâm về việc phối hợp tổ chức hội chợ chuyên ngành tại Việt Nam n

1.5. Đối với ngành nội thất, đồ gỗ

Trong EVFTA, Chương 13 (Thương mại và Phát triển bền vững) bao gồm các cam kết về quản lý rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, chống khai thác, thương mại gỗ bất hợp pháp và không gây mất rừng. Do vậy, việc chuẩn bị và thực thi EUDR vào tháng 1/2026 khẳng định cam kết phát triển bền vững của Việt Nam, góp phần thúc đẩy thực thi EVFTA.  Theo đó, tất cả các sản phẩm nhập khẩu vào EU phải được sản xuất trên những khu đất không bị phá rừng hoặc trong trường hợp sản phẩm gỗ, được khai thác được khai thác không gây suy thoái rừng kể từ ngày 31/12/2020. Do vậy, cần chuẩn bị tốt cho việc thực thi quy định EUDR sắp tới.

Để đảm bảo tăng trưởng bền vững cho hoạt động xuất khẩu của ngành gỗ, các doanh nghiệp cần có những thay đổi căn bản cả về nhận thức lẫn trong hoạt động, như cần đảm bảo hoạt động thu mua nguyên vật liệu hợp pháp, có đầy đủ chứng từ về nguồn gốc, ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng các hệ thống truy xuất.

1.6. Đối với hàng nông sản
Hàng nông sản của Việt Nam nói chung đều được xét là hàng ngoại nhập, mức độ quen thuộc sử dụng và nhận diện thương mại kém hơn hàng nông sản sản xuất tại châu Âu. Do vậy để thúc đẩy tăng trưởng hàng nông sản, Việt Nam cần tập trung vào:

- Tăng cường quản lý tốt chất lượng an toàn thực phẩm và dư lượng. Để hàng nông sản tiêu thụ tốt tại nước sở tại là rất khó khăn nên chỉ cần quản lý chất lượng không tốt thì toàn bộ nỗ lực trong nhiều năm sẽ bị vô hiệu hóa.

- Hàng nông sản gắn rất nhiều đến thiên nhiên, trong đó, một số mặt hàng bị truyền thông bẩn tấn công. Việt Nam cần đẩy mạnh truyền thông quốc tế về nông sản sạch, sản xuất thân thiện với môi trường, là sản phẩm kết tinh của tự nhiên....

1.7. Đối với mặt hàng gạo

Việt Nam có tiềm năng  mở rộng thị phần gạo tại EU, trong thời gian tới, Việt Nam đẩy nhạnh đàm phán với EU về mở rộng danh mục các giống gạo thơm, bổ sung nhanh các giống gạo như ST25, ST24 và một số giống được giải trong nước và thế giới để EU công nhận tạo điều kiện cho DN xuất khẩu các mặt hàng gạo.

Bên cạnh đó đẩy manh đàm phán EU mở rộng hạn ngạch gạo dành cho Việt Nam thay vì hạn ngạch 80 ngàn tấn như hiện tại. Đề nghị EU cho phép hoán đổi  lượng gạo xay nguyên cám 20 ngàn tấn sang thành lượng gạo xát để Việt Nam tận dụng tối đa hạn ngạch gạo trong EVFTA.

2/ Với doanh nghiệp 

2.1. Khuyến nghị chung

Cần tăng cường trách nhiệm ngành hàng, tránh các hoạt động gian lận thương mại, chuyển tải hàng hóa ảnh hưởng đến lợi ích toàn ngành hàng. 

Đổi mới cách tiếp cận thị trường, gia tăng hiện diện thương mại, đẩy mạnh tiếp cận người mua hàng tại các nước mục tiêu xuất khẩu hoặc các hub trung chuyển hàng hóa, để đảm bảo công tác chăm sóc và tiếp cận các nhà nhập khẩu, chủ động tiếp thị phân phối đến các chuỗi và các siêu thị Việt. 

Xem xét hình thức hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường sở tại trong việc đại diện quảng bá, tiếp thị hàng hóa và theo dõi, hỗ trợ hoạt động xuất khẩu của công ty tại nước sở tại và khu vực.

Tăng cường liên kết với các Thương vụ Việt Nam tại khu vực trong việc xác minh đối tác, xúc tiến thương mại và theo dõi triển khai hợp đồng để kịp thời tháo gỡ khó khăn, tránh các phát sinh không cần thiết trong thương mại quốc tế. 

Thế hệ Millennials và Gen Z (người tiêu dùng trẻ) đang nhanh chóng trở thành người tiêu dùng và khách hàng chính của Châu Âu. Các sản phẩm có tính bền vững, trách nhiệm xã hội và vấn đề môi trường là các vấn đề ưu tiên khi lựa chọn sản phẩm. Do vậy, các sản phẩm nhất là thuộc ngành trang trí nội thất, dệt may xuất khẩu vào thị trường Châu Âu cần tập trung vào tính bền vững, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường. 
Các chính sách mới về môi trường của EU có thể giảm áp lực cho doanh nghiệp Việt Nam tuy nhiên nên coi đây là thời gian quá độ vì EU điều chỉnh chính sách mới để giảm áp lực đổi mới cho doanh nghiệp EU, tăng cường khả năng cạnh tranh nhất là với các doanh nghiệp Hoa kỳ khi Tổng thống Mỹ rút lui khỏi một số nỗ lực quốc tế về môi trường. Khi hết nhiệm kỳ này, không loại trừ EU sẽ quay lại các biện pháp quyết liệt về môi trường và bền vững, do vậy, chúng ta có kế hoạch sản xuất và nghiên cứu thích hợp. 

2.2. Đối với ngành dệt may

Các công ty ngoài EU sẽ là người thực hiện phần lớn các chinh sách trong Chiến lược Dệt may của EU, thiết lập giấy phép hoạt động mới cho cả nhà bán lẻ, thương hiệu và nhà cung cấp: nếu không tuân thủ, doanh nghiệp Việt không thể bán hàng trên thị trường EU hoặc cung cấp cho các công ty tuân thủ. Do vậy, ngành dệt may Việt nam cần quan tâm đến những điều chỉnh hoạt động cần thiết phù hợp với các tiêu chuẩn xã hội và môi trường ngày càng cao trước thời hạn tuân thủ chính thức của EU.

Chuyển đổi dần sang sử dụng năng lượng sạch để đáp ứng yêu cầu  về hiệu quả năng lượng của eco-design

Doanh nghiệp cần triển khai nghiên cứu các quy định liên quan và trao đổi với các đối tác tại châu Âu để có kế hoạch chuyển đổi từ sớm, dài hạn.
2.3. Doanh nghiệp ngành thép

 
Cần xây dựng chương trình chuyển đổi xanh thích hợp và làm việc với các luật sư để nắm rõ kỹ thuật khai báo CBAM và các quy định mới theo Thỏa thuận công nghiệp sạch.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tránh truyền tải thương mại và gian lận thương mại.
Phối hợp với Bộ Công Thương trong việc vận động loại bỏ quy tắc xuất xứ trong phong vệ thương thương mại đối với thép là từ đúc, đổ khuôn.
3/ Các Hiệp hội

Tăng cường kết nối với các hiệp hội tương ứng tại EU để kịp thời nắm bắt nhu cầu thị trượng, xu hướng mới trên thị trường cũng như phối hợp đối thoại với EU và hợp tác triển khai các quy định mới của EU nhất là các quy định liên quan đến môi trường, phát triển bền vững, tái chế, thiết kế sinh thái…

Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc theo dõi các thay đổi về chính sách của EU và phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo các quy định của EU.

Thường xuyên yêu cầu doanh nghiệp thực thi xuất khẩu theo quy định của Việt Nam và EU tránh bị áp thuế toàn ngành làm vô hiệu hóa các lợi ích của EVFTA.
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